
 

Tháng 8 Số 86 + 87 (15/8/2009)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

17-7-2009     - Quyết ñịnh số 3451/Qð-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành 
chính chung áp dụng tại phường - xã, thị trấn trên ñịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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15. Thủ tục: ðăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở 

nước ngoài có cha và mẹ là công dân Việt Nam mà chưa ñược ñăng ký khai sinh ở 

nước ngoài, sau ñó về nước cư trú. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở 

nước ngoài có cha và mẹ là công dân Việt Nam mà chưa ñược ñăng ký khai sinh ở 

nước ngoài, sau ñó về nước cư trú, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - xã, thị trấn 

kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Tờ khai ñăng ký khai sinh (theo mẫu); 

• Hộ chiếu, sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy ñăng ký 

tạm trú có thời hạn của cha, mẹ trẻ em; 

• Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có ñăng 

ký kết hôn); 

• Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu trẻ em sinh ra ngoài 

cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh ñược thay bằng văn bản xác nhận của người làm 

chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người ñi khai sinh phải làm 

giấy cam ñoan về việc sinh là có thực. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  
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• Trong 05 ngày làm viêc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

• Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy ñăng ký.                              

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm):  

• Mẫu BTP/HT-2006-KS.1; 

• Phiếu cung cấp thông tin (về ñăng ký sinh). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000; 

• Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; 

• Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư pháp 

về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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GIẤY CHỨNG SINH 
 

Họ và tên người mẹ:........................................................................ 

Năm sinh:......................................................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................... 

......................................................................................................... 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:............................................................... 

ðã sinh con vào lúc:............................giờ...............................phút, 

ngày..............tháng..............năm....................... 

Tại:................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Giới tính của con.................................Cân nặng:............................ 

Con thứ mấy:................................................................................... 

Số con trong một lần sinh:............................................................... 

Dự ñịnh ñặt tên con là:..................................................................... 
 
 
  
                                        Ngày.............tháng.............năm............. 
     Người ñỡ ñẻ                   THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ 
                                         

 
 
 
 ...................................                        ................................... 

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

                                                                                                              
                                   

                          GIẤY CHỨNG SINH 
        

Họ và tên người mẹ:.................................................................năm sinh:............................ 

Nơi thường trú/tạm trú:........................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:................................................................................................... 

ðã sinh con vào lúc:...............giờ............phút, ngày...........tháng............năm..................... 

Tại (1):.................................................................................................................................. 

Giới tính của con:..........................Cân nặng:.............................Con thứ mấy..................... 

Số con trong một lần sinh:.................................................................................................... 

Dự ñịnh ñặt tên con là (2):.................................................................................................... 
                                                                       

    Ngày..............tháng..............năm.............. 
         Người ñỡ ñẻ                                                         THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ       
 
 
 
    ...................................                       ................................... 

 
 
Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên bệnh viện hoặc cơ sở y tế; 
(2) Tên dự ñịnh ñặt có thể ñược thay ñổi khi ñăng ký khai sinh.  

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm phải ñi 
ñăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu cha, mẹ không thể ñi khai sinh, thì ông, bà hoặc 
những người thân thích khác ñi khai sinh cho trẻ em. 

Mẫu STP/HT-2006-KS.1 
Số:................................ 
Quyển số:................... 

Cơ sở Y tế 
 

................... 

Cơ sở Y tế 
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Mẫu STP/HT-2006-KS.1 
Số:................................ 
Quyển số:................... 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

VỀ ðĂNG KÝ KHAI SINH 
 
Họ tên trẻ: ...............………………………………...Giới tính:………………… 
Ngày sinh:……. tháng……. năm ……………… 
Nơi sinh:..................................................................................................................  
Dân tộc: ............................................Quốc tịch: ………………………………… 
Quê quán:................................................................................................................  
 

 Cha Mẹ 
Họ và tên   

Ngày, tháng, năm sinh   
Dân tộc   

Quốc tịch   

Quê quán   
Nơi thường trú/tạm trú/ 
nơi cư trú 

  

 
Họ và tên người cung cấp thông tin: ......................................................................   
Sinh năm: ………….Số CMND (Hộ chiếu):…………… Nơi cấp: .......... ……… 
Quan hệ với người ñược khai sinh: ........................................................................   
  …………Ngày ……. tháng …… năm 200 
  Người lập phiếu 
Cán bộ Hộ tịch kiểm tra ñối chiếu  (ký ghi rõ họ tên) 
 
 
 
…………………………    ……………………………….. 
 
Chú ý: 
1. Giấy tờ phải nộp 
- Giấy chứng sinh bản chính (hoặc các giấy tờ thay thế khác theo quy ñịnh). 
2. Giấy tờ phải xuất trình: 
- Sổ Hộ khẩu; 
- Giấy chứng minh nhân dân của người ñi khai; 
- Giấy kết hôn của cha mẹ trẻ (Nếu cán bộ hộ tịch biết rõ thì không yêu cầu). 
3. Cán bộ Hộ tịch có thể giúp trong trường hợp người cung cấp thông tin không ghi ñược. 
4. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra ñối chiếu thông tin với các giấy tờ. 
5. Không thu lệ phí phiếu cung cấp thông tin này. 
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16. Thủ tục: ðăng ký khai sinh trong nước  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký khai sinh trong nước, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch 

phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Phiếu cung cấp thông tin về ñăng ký khai sinh (theo mẫu); 

• CMND/Hộ chiếu Việt Nam, sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể 

hoặc Giấy ñăng ký tạm trú có thời hạn của cha, mẹ trẻ em; 

• Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có ñăng 

ký kết hôn); 

• Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu trẻ em sinh ra 

ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh ñược thay bằng văn bản xác nhận của người làm 

chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người ñi khai sinh phải làm 

giấy cam ñoan về việc sinh là có thực. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 

• Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

• Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy ñăng ký                              

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm):  

• Mẫu BTP/HT-2006-KS.1; 

• Phiếu cung cấp thông tin (về ñăng ký sinh). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trong thời hạn 60 

ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm ñi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ 

không thể ñi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác ñi khai sinh cho 

trẻ em. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000; 

• Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; 

• Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư 

pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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GIẤY CHỨNG SINH 
 

Họ và tên người mẹ:........................................................................ 

Năm sinh:......................................................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................... 

......................................................................................................... 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:............................................................... 

ðã sinh con vào lúc:............................giờ...............................phút, 

ngày..............tháng..............năm....................... 

Tại:................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Giới tính của con.................................Cân nặng:............................ 

Con thứ mấy:................................................................................... 

Số con trong một lần sinh:............................................................... 

Dự ñịnh ñặt tên con là:..................................................................... 
 
 
  
                                        Ngày.............tháng.............năm............. 
     Người ñỡ ñẻ                   THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ 
                                         

 
 
 
...................................                        ................................... 

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

                                                                                                              
                                   

                          GIẤY CHỨNG SINH 
        

Họ và tên người mẹ:.................................................................năm sinh:............................ 

Nơi thường trú/tạm trú:........................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:................................................................................................... 

ðã sinh con vào lúc:...............giờ............phút, ngày...........tháng............năm..................... 

Tại (1):.................................................................................................................................. 

Giới tính của con:..........................Cân nặng:.............................Con thứ mấy..................... 

Số con trong một lần sinh:.................................................................................................... 

Dự ñịnh ñặt tên con là (2):.................................................................................................... 
                                                                       

    Ngày..............tháng..............năm.............. 
         Người ñỡ ñẻ                                                        THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ       
 
 
 
    ...................................                       ................................... 

 
 
Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên bệnh viện hoặc cơ sở y tế; 
(2) Tên dự ñịnh ñặt có thể ñược thay ñổi khi ñăng ký khai sinh.  

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm phải ñi 
ñăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu cha, mẹ không thể ñi khai sinh, thì ông, bà hoặc 
những người thân thích khác ñi khai sinh cho trẻ em. 

Mẫu STP/HT-2006-KS.1 
Số:................................ 
Quyển số:................... 

Cơ sở Y tế 
 

...................
...... 

Cơ sở Y tế 
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Mẫu STP/HT-2006-KS.1 
Số:................................ 
Quyển số:................... 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

VỀ ðĂNG KÝ KHAI SINH 
 
Họ tên trẻ: ...............………………………………...Giới tính:………………… 
Ngày sinh:……. tháng……. năm ……………… 
Nơi sinh:..................................................................................................................  
Dân tộc: ............................................Quốc tịch: ………………………………… 
Quê quán:................................................................................................................  
 

 Cha Mẹ 
Họ và tên   

Ngày, tháng, năm sinh   
Dân tộc   

Quốc tịch   

Quê quán   
Nơi thường trú/ tạm trú/ 
nơi cư trú 

  

 
Họ và tên người cung cấp thông tin: ......................................................................   
Sinh năm: ………….Số CMND (Hộ chiếu):…………… Nơi cấp: .......... ……… 
Quan hệ với người ñược khai sinh: ........................................................................   
  …………Ngày ……. tháng …… năm 200 
  Người lập phiếu 
Cán bộ Hộ tịch kiểm tra ñối chiếu  (ký ghi rõ họ tên) 
 
 
 
…………………………    ……………………………….. 
 
Chú ý: 
1. Giấy tờ phải nộp 
- Giấy chứng sinh bản chính (hoặc các giấy tờ thay thế khác theo quy ñịnh). 
2. Giấy tờ phải xuất trình: 
- Sổ Hộ khẩu; 
- Giấy chứng minh nhân dân của người ñi khai; 
- Giấy kết hôn của cha mẹ trẻ (Nếu cán bộ hộ tịch biết rõ thì không yêu cầu). 
3. Cán bộ Hộ tịch có thể giúp trong trường hợp người cung cấp thông tin không ghi ñược. 
4. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra ñối chiếu thông tin với các giấy tờ. 
5. Không thu lệ phí phiếu cung cấp thông tin này. 
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17. Thủ tục: ðăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra tại 

Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài mà cha, mẹ 

hoặc cha (sử dụng hộ chiếu Việt Nam) xuất trình hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử 

dụng. 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra tại 

Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài mà cha, mẹ hoặc 

cha (sử dụng hộ chiếu Việt Nam) xuất trình hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, 

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các 

giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Phiếu cung cấp thông tin về ñăng ký khai sinh (theo mẫu) 

• Hộ chiếu, sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy ñăng ký 

tạm trú có thời hạn của cha, mẹ trẻ em; 

• Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có ñăng 

ký kết hôn); 

• Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu trẻ em sinh ra ngoài 

cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh ñược thay bằng văn bản xác nhận của người làm 

chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người ñi khai sinh phải làm 

giấy cam ñoan về việc sinh là có thực. 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:   

•  Trong 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

• Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy ñăng ký.                              

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm):  

• Mẫu BTP/HT-2006-KS.1; 

• Phiếu cung cấp thông tin (về ñăng ký sinh). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000; 

• Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; 

• ðiều 29, Mục 2, Chương III, Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• ðiều 13, 14, 15, 16, Mục 1, Chương II, Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 

27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03/02/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

• Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về phí, lệ phí, 

chính sách huy ñộng và sử dụng các khoản ñóng góp của nhân dân; 

• Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư pháp 

về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; 

• Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 
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• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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GIẤY CHỨNG SINH 
 

Họ và tên người mẹ:........................................................................ 

Năm sinh:......................................................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................... 

......................................................................................................... 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:............................................................... 

ðã sinh con vào lúc:............................giờ...............................phút, 

ngày..............tháng..............năm....................... 

Tại:................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Giới tính của con.................................Cân nặng:............................ 

Con thứ mấy:................................................................................... 

Số con trong một lần sinh:............................................................... 

Dự ñịnh ñặt tên con là:..................................................................... 
 
 
  
                                        Ngày.............tháng.............năm............. 
     Người ñỡ ñẻ                   THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ 
                                         

 
 
 
...................................                        ................................... 

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

                                                                                                              
                                   

                          GIẤY CHỨNG SINH 
        

Họ và tên người mẹ:.................................................................năm sinh:............................ 

Nơi thường trú/tạm trú:........................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:................................................................................................... 

ðã sinh con vào lúc:...............giờ............phút, ngày...........tháng............năm..................... 

Tại (1):.................................................................................................................................. 

Giới tính của con:..........................Cân nặng:.............................Con thứ mấy..................... 

Số con trong một lần sinh:.................................................................................................... 

Dự ñịnh ñặt tên con là (2):.................................................................................................... 
                                                                       

    Ngày..............tháng..............năm.............. 
         Người ñỡ ñẻ                                                        THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ       
 
 
 
    ...................................                       ................................... 

 
 
Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên bệnh viện hoặc cơ sở y tế; 
(2) Tên dự ñịnh ñặt có thể ñược thay ñổi khi ñăng ký khai sinh.  

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm phải ñi 
ñăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu cha, mẹ không thể ñi khai sinh, thì ông, bà hoặc 
những người thân thích khác ñi khai sinh cho trẻ em. 

Mẫu STP/HT-2006-KS.1 
Số:................................ 
Quyển số:................... 

Cơ sở Y Tế 
 

...................
...... 

Cơ sở Y Tế 
 

......................... 
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Mẫu STP/HT-2006-KS.1 
Số:................................ 
Quyển số:................... 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

VỀ ðĂNG KÝ KHAI SINH 
 
Họ tên trẻ: ...............………………………………...Giới tính:………………… 
Ngày sinh:……. tháng……. năm ……………… 
Nơi sinh:..................................................................................................................  
Dân tộc: ............................................Quốc tịch: ………………………………… 
Quê quán:................................................................................................................  
 

 Cha Mẹ 
Họ và tên   

Ngày, tháng, năm sinh   
Dân tộc   

Quốc tịch   

Quê quán   
Nơi thường trú/tạm trú/ 
nơi cư trú 

  

 
Họ và tên người cung cấp thông tin: ......................................................................   
Sinh năm: ………….Số CMND (Hộ chiếu):…………… Nơi cấp: .......... ……… 
Quan hệ với người ñược khai sinh: ........................................................................   
  …………Ngày ……. tháng …… năm 200 
  Người lập phiếu 
Cán bộ Hộ tịch kiểm tra ñối chiếu  (ký ghi rõ họ tên) 
 
 
 
…………………………    ……………………………….. 
 
Chú ý: 
1. Giấy tờ phải nộp 
- Giấy chứng sinh bản chính (hoặc các giấy tờ thay thế khác theo quy ñịnh). 
2. Giấy tờ phải xuất trình: 
- Sổ Hộ khẩu; 
- Giấy chứng minh nhân dân của người ñi khai; 
- Giấy kết hôn của cha mẹ trẻ (Nếu cán bộ hộ tịch biết rõ thì không yêu cầu). 
3. Cán bộ Hộ tịch có thể giúp trong trường hợp người cung cấp thông tin không ghi ñược. 
4. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra ñối chiếu thông tin với các giấy tờ. 
5. Không thu lệ phí phiếu cung cấp thông tin này. 



Số 86 + 87 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 15

18. Thủ tục: ðăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài hoặc người 

không có quốc tịch cư trú ổn ñịnh lâu dài tại Việt Nam.  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài hoặc 

người không có quốc tịch cư trú ổn ñịnh lâu dài tại Việt Nam, Cán bộ Tư pháp - Hộ 

tịch phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• CMND, sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy ñăng ký 

tạm trú có thời hạn người chết; 

• Giấy tờ tùy thân của người ñi khai tử; 

• Tờ khai ñăng ký khai tử (theo mẫu); 

• Giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử như: 

• Quyết ñịnh tuyên bố chết của Tòa án; 

• Văn bản xác nhận nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc cơ quan y tế 

cấp, quận - huyện trở lên (trường hợp chết có nghi vấn); 

• ðối với người chết tại nhà ở nơi cư trú: văn bản xác nhận việc chết của người 

làm chứng; 

• Biên bản do người chỉ huy hoặc ñiều khiển phương tiện giao thông lập xác 

nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất 02 người cùng ñi trên phương tiện giao thông. 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 

• Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

• Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận             

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm):  

• Mẫu BTP/HT-2006.KT.1; 

• Phiếu cung cấp thông tin về ñăng ký khai tử 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

• Thời hạn ñi khai tử là 15 ngày kể từ ngày chết; 

• Thân nhân của người chết có trách nhiệm ñi khai tử, nếu người chết không có 

thân nhân thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, ñơn vị, tổ chức nơi 

người ñó cư trú hoặc công tác trước khi chết ñi khai tử; 

• Hết thời hạn trên mà thân nhân của người chết hoặc người có trách nhiệm 

không thực hiện việc ñăng ký khai tử thì phải thực hiện việc ñăng ký khai tử quá 

hạn. 

• Người yêu cầu Tòa tuyên bố là ñã chết thì phải là 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

• Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 
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• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

ðỂ ðĂNG KÝ KHAI TỬ 

 
1. Thông tin về người chết: 
Họ và tên người chết:………………………………………………Giới tính:………………… 

Sinh ngày:………….. tháng……….…. năm ……………………………………..…………… 

Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:…………………………………….…………. 

Nơi thường trú/Tạm trú cuối cùng trước khi chết:………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………............... 

Hộ chiếu/CMND: ………….………………...Số:……………………………………………… 

Ngày cấp:…..…………………………..Nơi cấp:………………………………………………. 

Thời gian chết: Vào lúc: ….…...giờ:…..……phút; Ngày………tháng………năm……………. 

Nơi chết:………………………….……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nguyên nhân chết:……………...………………………………………………………………. 

Giấy báo tử số:……………..….….Cấp ngày………..tháng…………năm……………………. 

Tại:……………………………………………………………………………………………… 

2. Thông tin về người khai: 
Họ và tên người ñi khai:…………………………………..……………………………………. 

Sinh năm:……………………………………..………………………………………………… 

Hộ chiếu/CMND số:……………...……Cấp ngày………….tháng ………năm………………. 

Nơi cấp:……………………………………..…………………………………………………..  

Quan hệ với người chết:........ ……………….………………………………………………….. 

 

                                               Khai tại……………, Ngày……..tháng ....... . năm………. 
    Người khai 

(ký ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

……………………………….. 
 

 
Ghi chú: 

1. Giấy tờ phải nộp 
- Giấy báo tử (hoặc các giấy tờ thay thế khác theo quy ñịnh). 
2. Giấy tờ phải xuất trình: 
- Hộ chiếu, Visa, Giấy tờ ñăng ký tạm trú của người chết; 
- Hộ khẩu, CMND của người ñi khai; 

 



20 CÔNG BÁO Số 86 + 87 - 15 - 8 - 2009

19. Thủ tục: ðăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là ñã chết  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là ñã chết, Cán 

bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• CMND, sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy ñăng ký 

tạm trú có thời hạn người chết; 

• Giấy tờ tùy thân của người ñi khai tử; 

• Tờ khai ñăng ký khai tử (theo mẫu); 

• Quyết ñịnh tuyên bố chết của Tòa án. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay khi tiếp nhận hồ sơ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy ñăng ký.             

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm):  
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• Mẫu BTP/HT-2006.KT.1; 

• Phiếu cung cấp thông tin về ñăng ký khai tử. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

• Việc thực hiện việc ñăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là ñã chết 

ñược thực hiện khi quyết ñịnh của Tòa án có hiệu lực. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch;  

• Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03/02/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành; 

• Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về phí, lệ phí, 

chính sách huy ñộng và sử dụng các khoản ñóng góp của nhân dân; 

• Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

ðỂ ðĂNG KÝ KHAI TỬ 

 
1. Thông tin về người chết: 
Họ và tên người chết:………………………………………………Giới tính:………………… 

Sinh ngày:………….. tháng……….…. năm ……………………………………..…………… 

Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:…………………………………….…………. 

Nơi thường trú/Tạm trú cuối cùng trước khi chết:………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………............... 

Hộ chiếu/CMND: ………….………………...Số:……………………………………………… 

Ngày cấp:…..…………………………..Nơi cấp:………………………………………………. 

Thời gian chết: Vào lúc: ….…...giờ:…..……phút; Ngày………tháng………năm……………. 

Nơi chết:………………………….……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nguyên nhân chết:……………...………………………………………………………………. 

Giấy báo tử số:……………..….….Cấp ngày………..tháng…………năm……………………. 

Tại:……………………………………………………………………………………………… 

2. Thông tin về người khai: 
Họ và tên người ñi khai:…………………………………..……………………………………. 

Sinh năm:……………………………………..………………………………………………… 

Hộ chiếu/CMND số:……………...……Cấp ngày………….tháng ………năm………………. 

Nơi cấp:……………………………………..…………………………………………………..  

Quan hệ với người chết:........ ……………….………………………………………………….. 

 

                                               Khai tại……………, Ngày……..tháng ....... . năm………. 
    Người khai 

(ký ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

……………………………….. 
 

 
Ghi chú: 

1. Giấy tờ phải nộp 
- Giấy báo tử (hoặc các giấy tờ thay thế khác theo quy ñịnh). 
2. Giấy tờ phải xuất trình: 
- Hộ chiếu, Visa, Giấy tờ ñăng ký tạm trú của người chết; 
- Hộ khẩu, CMND của người ñi khai; 
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20. Thủ tục: ðăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch 

phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Giấy tờ tùy thân của người ñi khai tử; 

• Tờ khai ñăng ký khai tử (theo mẫu); 

• Giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử như: 

+ Quyết ñịnh tuyên bố chết của Tòa án; 

+ Văn bản xác nhận nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc cơ quan y tế 

cấp, quận - huyện trở lên (trường hợp chết có nghi vấn); 

+ ðối với người chết tại nhà ở nơi cư trú: văn bản xác nhận việc chết của người 

làm chứng; 

+ Biên bản do người chỉ huy hoặc ñiều khiển phương tiện giao thông lập xác 

nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất 02 người cùng ñi trên phương tiện giao thông. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy ñăng ký                
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- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính.  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm):  

• Mẫu BTP/HT-2006.KT.1; 

• Phiếu cung cấp thông tin về ñăng ký khai tử. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

• Thời hạn ñi khai tử là 15 ngày kể từ ngày chết; 

• Thân nhân của người chết có trách nhiệm ñi khai tử, nếu người chết không có 

than nhân thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, ñơn vị, tổ chức nơi 

người ñó cư trú hoặc công tác trước khi chết ñi khai tử; 

• Hết thời hạn trên mà thân nhân của người chết hoặc người có trách nhiệm 

không thực hiện việc ñăng ký khai tử thì phải thực hiện việc ñăng ký khai tử quá hạn. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

• Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 



26 CÔNG BÁO Số 86 + 87 - 15 - 8 - 2009



Số 86 + 87 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

ðỂ ðĂNG KÝ KHAI TỬ 

 
1. Thông tin về người chết: 
Họ và tên người chết:………………………………………………Giới tính:………………… 

Sinh ngày:………….. tháng……….…. năm ……………………………………..…………… 

Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:…………………………………….…………. 

Nơi thường trú/Tạm trú cuối cùng trước khi chết:………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………............... 

Hộ chiếu/CMND: ………….………………...Số:……………………………………………… 

Ngày cấp:…..…………………………..Nơi cấp:………………………………………………. 

Thời gian chết: Vào lúc: ….…...giờ:…..……phút; Ngày………tháng………năm……………. 

Nơi chết:………………………….……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nguyên nhân chết:……………...………………………………………………………………. 

Giấy báo tử số:……………..….….Cấp ngày………..tháng…………năm……………………. 

Tại:……………………………………………………………………………………………… 

2. Thông tin về người khai: 
Họ và tên người ñi khai:…………………………………..……………………………………. 

Sinh năm:……………………………………..………………………………………………… 

Hộ chiếu/CMND số:……………...……Cấp ngày………….tháng ………năm………………. 

Nơi cấp:……………………………………..…………………………………………………..  

Quan hệ với người chết:........ ……………….………………………………………………….. 

 

                                               Khai tại……………, Ngày……..tháng ....... . năm………. 
    Người khai 

(ký ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

……………………………….. 
 

 
Ghi chú: 

1. Giấy tờ phải nộp 
- Giấy báo tử (hoặc các giấy tờ thay thế khác theo quy ñịnh). 
2. Giấy tờ phải xuất trình: 
- Hộ chiếu, Visa, Giấy tờ ñăng ký tạm trú của người chết; 
- Hộ khẩu, CMND của người ñi khai; 
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21. Thủ tục: ðăng ký khai tử quá hạn  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký khai tử quá hạn, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - 

xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• CMND, sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy ñăng ký 

tạm trú có thời hạn người chết; 

• Giấy tờ tùy thân của người ñi khai tử; 

• Tờ khai ñăng ký khai tử (theo mẫu); 

• Giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử như: 

+ Quyết ñịnh tuyên bố chết của Tòa án; 

+ Văn bản xác nhận nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc cơ quan y tế 

cấp, quận - huyện trở lên (trường hợp chết có nghi vấn); 

+ ðối với người chết tại nhà ở nơi cư trú: văn bản xác nhận việc chết của người 

làm chứng; 

+ Biên bản do người chỉ huy hoặc ñiều khiển phương tiện giao thông lập xác 

nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất 02 người cùng ñi trên phương tiện giao thông. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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- Thời hạn giải quyết: 

• Trong 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

• Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy ñăng ký                

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm):  

• Mẫu BTP/HT-2006.KT.1; 

• Phiếu cung cấp thông tin về ñăng ký khai tử. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

• Thời hạn ñi khai tử quá 15 ngày kể từ ngày chết; 

• Trường hợp người chết ñã bị xóa khẩu tại nơi có hộ khẩu thường trú thì có văn 

bản xác minh của cơ quan Công an. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• ðiều 43, 44, 45, Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 

của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch  

• Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí. 

• Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về phí, lệ phí, 

chính sách huy ñộng và sử dụng các khoản ñóng góp của nhân dân. 

• Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 
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• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

ðỂ ðĂNG KÝ KHAI TỬ 

 
1. Thông tin về người chết: 
Họ và tên người chết:………………………………………………Giới tính:………………… 

Sinh ngày:………….. tháng……….…. năm ……………………………………..…………… 

Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:…………………………………….…………. 

Nơi thường trú/Tạm trú cuối cùng trước khi chết:………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………............... 

Hộ chiếu/CMND: ………….………………...Số:……………………………………………… 

Ngày cấp:…..…………………………..Nơi cấp:………………………………………………. 

Thời gian chết: Vào lúc: ….…...giờ:…..……phút; Ngày………tháng………năm……………. 

Nơi chết:………………………….……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nguyên nhân chết:……………...………………………………………………………………. 

Giấy báo tử số:……………..….….Cấp ngày………..tháng…………năm……………………. 

Tại:……………………………………………………………………………………………… 

2. Thông tin về người khai: 
Họ và tên người ñi khai:…………………………………..……………………………………. 

Sinh năm:……………………………………..………………………………………………… 

Hộ chiếu/CMND số:……………...……Cấp ngày………….tháng ………năm………………. 

Nơi cấp:……………………………………..…………………………………………………..  

Quan hệ với người chết:........ ……………….………………………………………………….. 

 

                                               Khai tại……………, Ngày……..tháng ....... . năm………. 
    Người khai 

(ký ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

……………………………….. 
 

 
Ghi chú: 

1. Giấy tờ phải nộp 
- Giấy báo tử (hoặc các giấy tờ thay thế khác theo quy ñịnh). 
2. Giấy tờ phải xuất trình: 
- Hộ chiếu, Visa, Giấy tờ ñăng ký tạm trú của người chết; 
- Hộ khẩu, CMND của người ñi khai; 
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22. Thủ tục: ðăng ký khai tử trong nước  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký khai tử trong nước, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch 

phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự 

hoàn thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ 

bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- CMND, sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy ñăng ký 

tạm trú có thời hạn người chết; 

- Giấy tờ tùy thân của người ñi khai tử; 

- Tờ khai ñăng ký khai tử (theo mẫu); 

- Giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử như: 

+ Quyết ñịnh tuyên bố chết của Tòa án; 

+ Văn bản xác nhận nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc cơ quan y tế 

cấp, quận - huyện trở lên (trường hợp chết có nghi vấn); 

+ ðối với người chết tại nhà ở nơi cư trú: văn bản xác nhận việc chết của người 

làm chứng; 

+ Biên bản do người chỉ huy hoặc ñiều khiển phương tiện giao thông lập xác 

nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất 02 người cùng ñi trên phương tiện giao thông. 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  

• Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

• Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy ñăng ký                

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): 

• Mẫu BTP/HT-2006.KT.1; 

• Phiếu cung cấp thông tin về ñăng ký khai tử. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

• Thời hạn ñi khai tử là 15 ngày kể từ ngày chết; 

• Thân nhân của người chết có trách nhiệm ñi khai tử, nếu người chết không 

có than nhân thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, ñơn vị, tổ chức 

nơi người ñó cư trú hoặc công tác trước khi chết ñi khai tử; 

• Hết thời hạn trên mà thân nhân của người chết hoặc người có trách nhiệm 

không thực hiện việc ñăng ký khai tử thì phải thực hiện việc ñăng ký khai tử quá 

hạn. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 
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nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo 

quy ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

ðỂ ðĂNG KÝ KHAI TỬ 

 
1. Thông tin về người chết: 
Họ và tên người chết:………………………………………………Giới tính:………………… 

Sinh ngày:………….. tháng……….…. năm ……………………………………..…………… 

Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:…………………………………….…………. 

Nơi thường trú/Tạm trú cuối cùng trước khi chết:………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………............... 

Hộ chiếu/CMND: ………….………………...Số:……………………………………………… 

Ngày cấp:…..…………………………..Nơi cấp:………………………………………………. 

Thời gian chết: Vào lúc: ….…...giờ:…..……phút; Ngày………tháng………năm……………. 

Nơi chết:………………………….……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nguyên nhân chết:……………...………………………………………………………………. 

Giấy báo tử số:……………..….….Cấp ngày………..tháng…………năm……………………. 

Tại:……………………………………………………………………………………………… 

2. Thông tin về người khai: 
Họ và tên người ñi khai:…………………………………..……………………………………. 

Sinh năm:……………………………………..………………………………………………… 

Hộ chiếu/CMND số:……………...……Cấp ngày………….tháng ………năm………………. 

Nơi cấp:……………………………………..…………………………………………………..  

Quan hệ với người chết:........ ……………….………………………………………………….. 

 

                                               Khai tại……………, Ngày……..tháng ....... . năm………. 
    Người khai 

(ký ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

……………………………….. 
 

 
Ghi chú: 

1. Giấy tờ phải nộp 
- Giấy báo tử (hoặc các giấy tờ thay thế khác theo quy ñịnh). 
2. Giấy tờ phải xuất trình: 
- Hộ chiếu, Visa, Giấy tờ ñăng ký tạm trú của người chết; 
- Hộ khẩu, CMND của người ñi khai; 
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23. Thủ tục: ðăng ký lại việc kết hôn  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký lại việc kết hôn, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - 

xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Tờ khai ñăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu); 

• Trường hợp ñăng ký lại tại UBND cấp xã không phải nơi ñương sự ñã ñăng 

ký hộ tịch trước ñây thì tờ khai phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi ñã ñăng ký hộ 

tịch về việc ñã ñăng ký, trừ trường hợp ñương sự xuất trình bản sao giấy chứng tử ñã 

cấp hợp lệ trước ñây. 

• Bản sao chứng nhận kết hôn ñược cấp hợp lệ trước ñây; 

• Chứng minh nhân dân, hộ chiếu; sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập 

thể, giấy chứng nhận tạm trú có thời hạn (ñối với công dân Việt Nam ở trong nước); 

thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (ñối với người nước ngoài cư trú 

tại Việt Nam). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 

• Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

• Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy ñăng ký                

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Tờ khai ñăng ký lại 

việc kết hôn (Mẫu STP/HT-2006-KH.2). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

• Những sự kiện hộ tịch ñã ñược ñăng ký trước ñây nhưng sổ hộ tịch và bản 

chính giấy tờ hộ tịch ñã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng ñựơc; 

• Khi ñăng ký lại việc kết hôn các bên ñương sự phải có mặt. Quan hệ hôn nhân 

ñược công nhận kể từ ngày ñã ñăng ký kết hôn. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000; 

• Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
        

TỜ KHAI ðĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN 
 

Kính gửi: .................................................................................................................. 
 

Chúng tôi là: 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Chúng tôi ñã ñăng ký kết hôn tại........................................................................................... 
........................................................................................................ngày...........tháng...........năm...... 

 
Chúng tôi cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về cam ñoan của mình. 
 

ðề nghị............................................................................. ñăng ký. 
       

 Làm tại:........................................ngày ............tháng............năm............  
 
                                        
 

                  Chồng                              Vợ 
                                           
              
 
 
 
 
                                       ..............................           ..............................   ..............................             
 

 

 

 

 

 

Chú thích: 

(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi ñăng ký lại việc kết hôn khác với nơi ñăng ký kết hôn trước ñây. 

Mẫu STP/HT-2006-KH.2 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi ñã ñăng ký kết hôn trước ñây (1) 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 
Ngày...........tháng...........năm........... 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
 
 
 
 
 

.............................. 
 

Họ và tên chồng:..........................................................   

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................   

Dân tộc:..........................................................................           

Quốc tịch:......................................................................  

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................. 
.......................................................................................... 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:......................................... 

Họ và tên vợ:.................................................................   

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................   

Dân tộc:..........................................................................           

Quốc tịch:......................................................................  

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................. 
.......................................................................................... 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:......................................... 
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24. Thủ tục: ðăng ký lại việc sinh  

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký lại việc sinh, chuyên trách Tư pháp - Hộ tịch phường 

kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Tờ khai ñăng ký lại việc sinh (theo mẫu); 

• Trường hợp ñăng ký lại tại UBND cấp xã, không phải nơi ñương sự ñã ñăng 

ký hộ tịch trước ñây thì tờ khai phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi ñã ñăng ký hộ 

tịch về việc ñã ñăng ký, trừ trường hợp ñương sự xuất trình ñược bản sao giấy tờ hộ 

tịch ñã cấp hợp lệ trước ñây. 

• CMND, sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy ñăng ký 

tạm trú có thời hạn của cha, mẹ trẻ em; Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc chứng nhận 

tạm trú (ñối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam); 

• Thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú 

• Bản sao giấy khai sinh ñược cấp hợp lệ trước ñây, nếu ñương sự không xuất 

trình ñược bản sao giấy khai sinh thì phải xuất trình các giấy tờ cá nhân khác (sổ hộ 

khẩu, giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch ñảng 

viên). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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- Thời hạn giải quyết: 

• Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

• Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký                

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Tờ khai ñăng ký lại 

việc sinh (Mẫu STP/HT-2006-KS.2) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Những sự kiện hộ 

tịch ñã ñược ñăng ký trước ñây nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch ñã bị 

mất hoặc hư hỏng không sử dụng ñựơc. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000; 

• Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư 

pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

        

TỜ KHAI ðĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH 
 

    Kính gửi: ....................................................................................................... 

Họ và tên người khai: ............................................................................................................................................ 
Nơi thường trú/tạm trú: ........................................................................................................................................... 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:...................................................................................................................................... 

Quan hệ với người ñược ñăng ký lại khai sinh:.................................................................................................. 

ðề nghị ñăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới ñây: 

Họ và tên: .......................................................................................................Giới tính:........................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................. 

Nơi sinh:....................................................................................................................................................................... 

Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:................................................................... 

Quê quán (1):.............................................................................................................................................................. 

Nơi thường trú/tạm trú: ........................................................................................................................................... 

Họ và tên cha:........................................................................................................................................................... 

Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:................................................................... 

Họ và tên mẹ:............................................................................................................................................................ 

Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:................................................................... 

ðã ñăng ký khai sinh tại:.......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................ngày...........tháng...........năm...... 

 Tôi cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về  
cam ñoan của mình. 

 ðề nghị............................................................................. ñăng ký. 

           Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............  

Người khai 
 
 
 
 

....................................... 
 
 
 

 

Chú thích: 

(1) Ghi theo quê quán của cha ñẻ; nếu không rõ cha ñẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ ñẻ; trong trường hợp 
không xác ñịnh ñược cha, mẹ ñẻ, thì ñể trống; 
(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi ñăng ký lại việc sinh khác với nơi ñăng ký khai sinh trước ñây. 
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Mẫu STP/HT-2006-KS.2 

Xác nhận của UBND cấp xã nơi ñã 
ñăng ký khai sinh trước ñây(2) 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 
Ngày...........tháng...........năm........... 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
 
 

.........................................  
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25. Thủ tục: ðăng ký lại việc tử  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký lại việc tử, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - xã, thị 

trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

• Tờ khai ñăng ký ñăng ký lại việc tử (theo mẫu); 

• Trường hợp ñăng ký lại tại UBND cấp xã không phải nơi ñương sự ñã ñăng 

ký hộ tịch trước ñây thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ñã 

ñăng ký hộ tịch về việc ñã ñăng ký, trừ trường hợp còn lưu giữ và xuất trình bản sao 

giấy chứng tử ñã cấp hợp lệ trước ñây. 

• Bản sao giấy chứng tử ñã cấp hợp lệ trước ñây; 

• Chứng minh nhân dân, hộ chiếu; sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập 

thể, giấy chứng nhận tạm trú có thời hạn (ñối với công dân Việt Nam ở trong nước) 

của người ñi khai lại việc tử. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  

• Trong 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

• Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy ñăng ký              

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Tờ khai ñăng ký lại 

việc tử (Mẫu STP/HT-2006-KT). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Những sự kiện hộ 

tịch ñã ñược ñăng ký trước ñây nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch ñã bị 

mất hoặc hư hỏng không sử dụng ñựơc. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

• Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
        

TỜ KHAI ðĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ 
 

Kính gửi: ....................................................................................................... 

Họ và tên người khai: ............................................................................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................................................................................. 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................ 

Quan hệ với người ñã chết:........................................................................................................................................ 

ðề nghị ñăng ký lại việc tử cho người có tên dưới ñây: 

Họ và tên: .........................................................................................................Giới tính:........................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................ 

Nơi sinh:......................................................................................................................................................................... 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

Số Giấy CMND/ Hộ 
chiếu:............................................................................................................................................ 

ðã chết vào lúc:..........................................giờ................................phút, ngày...........tháng...........năm................ 

Nơi chết:......................................................................................................................................................................... 

Nguyên nhân chết:........................................................................................................................................................ 

ðã ñăng ký khai tử tại:................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................ngày...........tháng...........năm......... 

 Tôi cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về  
cam ñoan của mình. 

 ðề nghị............................................................................. ñăng ký. 

           Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............  

Người khai 
 
 
 
 
 

....................................... 

 

 

Chú thích: 

(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi ñăng ký lại việc tử khác với nơi ñăng ký khai tử trước ñây. 
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Mẫu STP/HT-2006-KT 

Xác nhận của UBND cấp xã  
nơi ñã ñăng ký khai tử trước ñây (1) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
Ngày...........tháng...........năm........... 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
 
 
 
 

.........................................  
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26. Thủ tục: ðăng ký thay ñổi việc giám hộ  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký thay ñổi việc giám hộ, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch 

phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Trường hợp người giám hộ ñề nghị ñược thay ñổi giám hộ và có người khác có 

ñủ ñiều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục ñăng ký chấm dứt việc giám 

hộ cũ và ñăng ký việc giám hộ mới theo quy ñịnh của pháp luật: 

• Quyết ñịnh công nhận việc giám hộ ñã cấp trước ñây; 

• Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người yêu cầu thay ñổi việc giám hộ. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  

• Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

• Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính.        
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- Lệ phí (nếu có): 5.000 ñồng/trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Không 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

• ðiều kiện theo quy ñịnh tại ðiều 60 Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa an tuyên bố mất tích, tổ chức làm 

giám hộ chấm dứt hoạt ñộng; 

• Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ; 

• Người giám hộ ñề nghị thay ñổi và có người khác nhận làm giám hộ. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000; 

• Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; 

• Bộ Luật Dân sự năm 2005; 

• Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

• Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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27. Thủ tục: ðăng ký việc giám hộ. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký việc giám hộ, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - xã, 

thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện:Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm. 

- Giấy cử người giám hộ. 

- Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người giám hộ, người cử giám hộ và người 

ñược giám hộ. 

- Giấy tờ chứng minh ñiều kiện của người giám hộ (chỗ ở, thu nhập…). 

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người giám hộ với người ñược giám hộ 

và người cử giám hộ. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  

•  Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

•  Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 



50 CÔNG BÁO Số 86 + 87 - 15 - 8 - 2009

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính.        

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí ðăng ký việc giám hộ: 5.000 ñồng/trường hợp. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): 

•  Mẫu ñơn ðăng ký việc giám hộ; 

•  Giấy cử người giám hộ: Mẫu STP/HT-2006-GH.1 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

ðiều kiện của cá nhân làm người giám hộ: có tư cách ñạo ñức tốt, không phải là 

người ñang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc là người bị kết án nhưng chưa xóa 

án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm, tài sản của người khác. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

••••  Bộ Luật Dân sự năm 2005. 

••••  Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch 

••••  Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch 

••••  Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ 

Kính gửi: .......................................................................................................... 
 

Họ và tên người cử giám hộ: ..................................................................................Giới tính:.............................. 
Năm sinh:....................................................................................................................................................................... 
Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................................................................................. 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................ 

Quan hệ với người cần ñược giám hộ:..................................................................................................................... 

Cử người có tên dưới ñây: 

 ÔNG BÀ 

Họ và tên 
 
 

 

Ngày, tháng, năm sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

 
Nơi thường trú/tạm trú  

 
 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu      

Làm người giám hộ cho người có tên dưới ñây: 
Họ và tên: .................................................................................................Giới tính:......................... 
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 
Nơi sinh:............................................................................................................................................ 
Dân tộc:...............................................................Quốc tịch:............................................................. 
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................... 
Lý do cử giám hộ:............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 

ðề nghị............................................................................. ñăng ký. 

      Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............  

 Người cử giám hộ (1)           
                                           

              
 
                   ..............................                                           
 

 
Chú thích: 
(1) Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử người giám hộ. 

Mẫu STP/HT-2006-GH.1 
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Ý kiến của người ñược cử làm giám hộ 
.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
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28. Thủ tục: ðăng ký việc nhận cha, mẹ, con. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Khi nhận hồ sơ ðăng ký việc nhận cha, mẹ, con; Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch 

phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

•  Tờ khai nhận cha, mẹ, con (theo mẫu): 

 Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên thì phải có sự ñồng ý 

của người hiện là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người ñó ñã chết, mất tích, mất năng 

lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

•  Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con; 

•  Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người nhận và người ñược nhận là cha, 

mẹ, con; 

•  Các giấy tờ, ñồ vật hoặc các chứng cứ khác ñể chứng minh quan hệ cha, mẹ, 

con (nếu có); 

•  Giấy khai tử của cha, mẹ nếu là trường hợp nhận cha mẹ ñã chết. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  

•  Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 
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•  Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính.        

- Lệ phí (nếu có): 10.000 ñồng/trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): 

Mẫu ñơn ðăng ký việc nhận cha, mẹ, con: 

•  Tờ khai ñăng ký việc nhận con (Mẫu STP/HT-2006-CMC.1.) 

•  Tờ khai ñăng ký việc nhận cha, mẹ (Mẫu STP/HT-2006-CMC.2 - dùng trường 

hợp con ñã thành niên nhận cha, mẹ). 

•  Tờ khai ñăng ký việc nhận cha, mẹ (Mẫu STP/HT-2006-CMC.3 - dùng trường 

hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

•  Người nhận và người ñược nhận là cha, mẹ, con phải còn sống vào thời ñiểm 

ñăng ký việc nhận cha, mẹ, con. 

•  Việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Bộ Luật Dân sự năm 2005. 

•  Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch 

•  Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch 

•  Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        
        

TỜ KHAI ðĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON 
 

Kính gửi: ............................................................................................................ 
 

Họ và tên người khai: ..................................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 
Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................................................................................. 
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................ 
ðề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người dưới ñây là con của tôi: 
Họ và tên: ........................................................................................................Giới tính:............................................ 
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................ 
Nơi sinh:......................................................................................................................................................................... 
Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................................................................................. 
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................ 
Hiện ñang ñược người có tên dưới ñây nuôi dưỡng: 

 ÔNG BÀ 

Họ và tên 
 
 

 

Ngày, tháng, năm sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

 
Nơi thường trú/tạm trú  
 

 
 

 

Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người ñược nhận là con:.......................................... 

Tôi cam ñoan việc nhận con của tôi là ñúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam ñoan của mình. 

ðề nghị Ủy ban nhân dân ñăng ký. 

     Làm tại:................................ngày ............tháng............năm............  

     Người khai        

                                                        

                   ..............................                                           

 

Chú thích: 
(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (trừ trường hợp người ñó ñã chết, mất tích, 
mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự). 
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Ý kiến của người hiện ñang là mẹ hoặc cha (1)  
.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

Ngày...........tháng...........năm........... 

Mẫu STP/HT-2006-CMC.1 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

TỜ KHAI ðĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ 
(Dùng cho trường hợp con ñã thành niên nhận cha/mẹ) 

 

Kính gửi: ............................................................................................................ 
 

Họ và tên người nhận cha/mẹ: ..................................................................Giới tính:..................... 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 

Nơi sinh:............................................................................................................................................. 

Dân tộc:....................................................................Quốc tịch:......................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú: ..................................................................................................................... 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:................................................................................................................ 

ðề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người dưới ñây là........................................... của tôi: 

Họ và tên: .......................................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 

Dân tộc:....................................................................Quốc tịch:......................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú (1):................................................................................................................ 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:................................................................................................................ 

Tôi cam ñoan việc nhận..........................................của tôi là ñúng sự thật, tự nguyện, không 
có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam ñoan của mình. 

ðề nghị Ủy ban nhân dân ñăng ký. 

      Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............  
Người khai 

 
 
 
 

.............................. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chú thích: 
(1) Trong trường hợp người ñược nhận là cha/mẹ ñã chết, thì phải ghi rõ “ðã chết”. 

Mẫu STP/HT-2006-CMC.2 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
        

 
TỜ KHAI ðĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ 

(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha 
cho con chưa thành niên)  

Kính gửi: ....................................................................................................... 
 

Họ và tên người khai: ..................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 

Dân tộc:...................................................................Quốc tịch:.......................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú: ..................................................................................................................... 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:................................................................................................................ 

Quan hệ với người nhận cha/mẹ:................................................................................................... 

ðề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người có tên dưới ñây: 

Họ và tên: .......................................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 

Dân tộc:....................................................................Quốc tịch:......................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú (1):................................................................................................................ 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:................................................................................................................ 

Là cha/mẹ của người có tên dưới ñây: 

Họ và tên: .......................................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 

Nơi sinh:............................................................................................................................................. 

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch:....................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú: ..................................................................................................................... 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:................................................................................................................ 

Tôi cam ñoan việc nhận..............................................của tôi là ñúng sự thật, tự nguyện, 
không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam ñoan của mình. 

ðề nghị Ủy ban nhân dân ñăng ký. 

      Làm tại:..................................ngày ............tháng............năm............  

     Người khai                  
                                           
              
 
 
                   ..............................                                           
 

Chú thích: 
(1) Trong trường hợp người ñược nhận là cha/mẹ ñã chết, thì phải ghi rõ “ðã chết”. 

Mẫu STP/HT-2006-CMC.3 
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29. Thủ tục: Ghi vào sổ hộ tịch các thay ñổi hộ tịch khác bao gồm: xác ñịnh 
cha, mẹ, con (do Tòa án xác ñịnh); thay ñổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái 
pháp luật. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

 - Khi nhận hồ sơ Ghi vào sổ hộ tịch các thay ñổi hộ tịch khác bao gồm: xác 

ñịnh cha, mẹ, con (do Tòa án xác ñịnh); thay ñổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn 

trái pháp luật, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và 

hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng 

tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Xuất trình Giấy tờ hộ tịch ñã thay ñổi: 

•  Xác ñịnh cha, mẹ, con.  

•  Thay ñổi quốc tịch.  

•  Ly hôn. 

•  Hủy việc kết hôn trái pháp luật.  

•  Chấm dứt nuôi con nuôi và những sự kiện hộ tịch khác do pháp luật quy ñịnh. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay khi tiếp nhận ñầy ñủ hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi sổ hộ tịch 

- Lệ phí (nếu có): 5.000 ñồng/trường hợp. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Không.   

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Ghi vào sổ hộ tịch 

các thay ñổi hộ tịch khác bao gồm: xác ñịnh cha, mẹ, con (do tòa án xác ñịnh); thay 

ñổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000. 

•  Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

•  Bộ Luật Dân sự năm 2005. 

•  Nghị ñịnh ssô 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch. 

•  Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch. 

•  Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của UBND 

TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên ñịa bàn 

thành phố. 
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30. Thủ tục: Thay ñổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ 

tịch, ñiều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt ñộ tuổi trong trường 

hợp ñương sự ñã ñăng ký hộ tịch tại cơ quan ñại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự 

của Việt Nam ở nước ngoài, về nước cư trú tại ñịa phương. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2:  

• Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

• Khi nhận hồ sơ Thay ñổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung 

hộ tịch, ñiều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt ñộ tuổi trong trường 

hợp ñương sự ñã ñăng ký hộ tịch tại cơ quan ñại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của 

Việt Nam ở nước ngoài, về nước cư trú tại ñịa phương, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch 

phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

•  Tờ khai ñăng ký việc thay ñổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác ñịnh lại dân tộc, 

xác ñịnh lại giới tính; 

•  Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay ñổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ 

tịch; 

•  Các giấy tờ liên quan làm căn cứ thay ñổi, cải chính, bổ sung, ñiều chỉnh hộ 

tịch. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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- Thời hạn giải quyết: 

•  Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

•  Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bổ sung vào Sổ bộ, văn bản chấp thuận. 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí Thay ñổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và 

bổ sung hộ tịch, ñiều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt ñộ tuổi trong 

trường hợp ñương sự ñăng ký hộ tịch tại cơ quan ñại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự 

của Việt Nam ở nước ngoài, về nước cư trú tại ñịa phương: Miễn thu lệ phí bản chính. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Mẫu STP/HT-2006-

TðCC.1 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Bộ Luật Dân sự năm 2005 

•  Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch. 

•  Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư pháp. 

•  Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch. 

•  Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch. 

•  Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI ðĂNG KÝ VIỆC THAY ðỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG  
HỘ TỊCH, XÁC ðỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ðỊNH LẠI GIỚI TÍNH 

 
    Kính gửi: ....................................................................................................... 

Họ và tên người khai: ............................................................................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................................................................................. 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................ 

Quan hệ với người ñược thay ñổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác ñịnh lại dân tộc/xác ñịnh lại  

giới tính:.........................................................................................................................................................................  

ðề nghị................................................ ñăng ký việc(1)............................................................................................ 

..................................................................................................................................... cho người có tên dưới ñây: 

Họ và tên: ........................................................................................................Giới tính:............................................ 

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................ 

Nơi sinh:......................................................................................................................................................................... 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................................................................................. 

ðã ñăng ký khai sinh tại:............................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................ngày...........tháng...........năm........... 

Theo Giấy khai sinh số:.....................................................Quyển số:....................................................................... 

Nội dung xin thay ñổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác ñịnh lại dân tộc/xác ñịnh lại giới tính:................... 
........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

Lý do:.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

 Tôi cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về  
cam ñoan của mình. 
 ðề nghị............................................................................. ñăng ký. 

           Làm tại:................................................, ngày ............tháng............năm............  

Người khai 
 
 
 
 

....................................... 
 
 
 

 

Chú thích: 

(1) Thay ñổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác ñịnh lại dân tộc/xác ñịnh lại giới tính - yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ.  
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Ý kiến của người ñược thay ñổi họ, tên 
(nếu người ñó từ ñủ 9 tuổi trở lên); 
xác ñịnh lại dân tộc (nếu người ñó 

từ ñủ 15 tuổi ñến dưới 18 tuổi) 
 

............................................................... 

...............................................................

...............................................................
........... 

Mẫu STP/HT-2006-TðCC.1 
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31. Thủ tục: Thay ñổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ 

tịch, ñiều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt ñộ tuổi trong trường 

hợp ñương sự ñăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã trước ñây. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2:  

•  Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

•  Khi nhận hồ sơ Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường 

- xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng 

tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

•  Tờ khai ñăng ký việc thay ñổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác ñịnh lại dân tộc, 

xác ñịnh lại giới tính; 

•  Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay ñổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ 

tịch; 

•  Các giấy tờ liên quan làm căn cứ thay ñổi, cải chính, bổ sung, ñiều chỉnh hộ tịch. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  

•  Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; 

•  Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

•  Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

•  Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an.  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bổ sung vào Sổ bộ, văn bản chấp thuận 

- Lệ phí (nếu có): Miễn thu lệ phí bản chính. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Mẫu STP/HT-2006-

TðCC.1 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

•  ðối với việc thay ñổi họ, tên cho người từ ñủ 9 tuổi trở lên thì trong Tờ khai 

phải có ý kiến ñồng ý của người ñó; 

•  Thay ñổi họ, tên, chữ ñệm ñã ñăng ký ñúng trong Sổ ñăng ký khai sinh và bản 

chính Giấy khai sinh nhưng cá nhân có yêu cầu thay ñổi khi có lý do chính ñáng theo 

quy ñịnh của Bộ Luật Dân sự; 

•  Cải chính những nội dung ñã ñược ñăng ký trong Sổ ñăng ký khai sinh và bản 

chính Giấy khai sinh nhưng có sai sót trong khi ñăng ký; 

•  Xác ñịnh lai dân tộc của người con theo dân tộc của người mẹ theo quy ñịnh 

của Bộ Luật Dân sự; 

•  Xác ñịnh lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người ñó 

bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa ñịnh hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y 

học nhằm xác ñịnh rõ về giới tính; 

•  Bổ sung những nội dung chưa ñược ñăng ký trong Sổ ñăng ký khai sinh và 

bản chính Giấy khai sinh; 

•  ðiều chỉnh những nội dung trong sổ ñăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch 

khác, không phải Sổ ñăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Bộ Luật Dân sự năm 2005. 

•  Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch. 

•  Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư pháp 

•  Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch. 
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•  Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch. 

•  Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

ñịnh tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI ðĂNG KÝ VIỆC THAY ðỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG  
HỘ TỊCH, XÁC ðỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ðỊNH LẠI GIỚI TÍNH 

 
    Kính gửi: ....................................................................................................... 

Họ và tên người khai: ............................................................................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................................................................................. 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................ 

Quan hệ với người ñược thay ñổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác ñịnh lại dân tộc/xác ñịnh lại  

giới tính:.........................................................................................................................................................................  

ðề nghị................................................ ñăng ký việc(1)............................................................................................ 

..................................................................................................................................... cho người có tên dưới ñây: 

Họ và tên: ........................................................................................................Giới tính:............................................ 

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................ 

Nơi sinh:......................................................................................................................................................................... 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................................................................................. 

ðã ñăng ký khai sinh tại:............................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................ngày...........tháng...........năm........... 

Theo Giấy khai sinh số:.....................................................Quyển số:....................................................................... 

Nội dung xin thay ñổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác ñịnh lại dân tộc/xác ñịnh lại giới tính:................... 
........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

Lý do:.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

 Tôi cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về  
cam ñoan của mình. 
 ðề nghị............................................................................. ñăng ký. 

           Làm tại:................................................, ngày ............tháng............năm............  

Người khai 
 
 
 
 

....................................... 
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Ý kiến của người ñược thay ñổi họ, tên 
(nếu người ñó từ ñủ 9 tuổi trở lên); 
xác ñịnh lại dân tộc (nếu người ñó 

từ ñủ 15 tuổi ñến dưới 18 tuổi) 
 

............................................................... 

...............................................................

...............................................................
........... 

Mẫu STP/HT-2006-TðCC.1 
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32. Thủ tục: Cấp giấy báo tử cho người chết tại ñịa phương nhưng thường trú 

ở ñịa phương khác. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2:  

•  Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

•  Khi nhận hồ sơ Cấp giấy báo tử, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - xã, thị 

trấn kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ.  

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

•  Xuất trình CMND, Hộ chiếu của người chết. 

•  Tờ khai ñề nghị cấp giấy báo tử (theo mẫu). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  

•  Cấp ngay kể từ khi nhận ñầy ñủ hồ sơ. 

•  Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.            

- Lệ phí (nếu có): Không. 
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Mẫu ñơn ñề nghị cấp 

giấy báo tử. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Bộ Luật Dân sự năm 2005. 

•  Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch. 

•  Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch. 

 



68 CÔNG BÁO Số 86 + 87 - 15 - 8 - 2009

XVIII. LĨNH VỰC CÔNG TÁC NUÔI CON NUÔI  

1. Thủ tục ðăng ký việc nuôi con nuôi 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ  

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho 

người nộp.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi theo quy ñịnh; 

- Bản sao Giấy khai sinh của người ñược nhận làm con nuôi; 

- Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi (nếu trẻ ñược nhận làm con nuôi là 

trẻ bị bỏ rơi); 

- Giấy chứng nhận kết hôn của bên cho và bên nhận con nuôi (nếu có) hoặc giấy 

phép của cơ sở nuôi dưỡng; 

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên cho, bên nhận con nuôi và của 

người ñược nhận làm con nuôi; 

- Nếu là người mất năng lực hành vi dân sự phải xuất trình giấy tờ xác nhận về 

tình trạng mất năng lực hành vi dân sự. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 

- Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 
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- Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): ðăng ký việc nuôi con nuôi: 20.000 ñồng/trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): ðăng ký việc nuôi 

con nuôi: 

- Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.1) 

- Tờ khai ñăng ký việc nhận con nuôi (Mẫu STP/HT-2008-TKNCN) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

 ðiều kiện ñối với người ñược nhận làm con nuôi: 

+ Người từ 15 tuổi trở xuống. 

+ Người trên 15 tuổi có thể ñược nhận làm con nuôi nếu là thương binh, người 

tàn tật, người mất năng lực hành vi dân sự, hoặc làm con nuôi người già yếu, cô ñơn. 

ðiều kiện ñối với người nhận con nuôi: 

+ Có ñầy ñủ năng lực hành vi dân sự; 

+ Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; 

+ Có tư cách ñạo ñức tốt, có ñiều kiện thực tế ñảm bảo việc trông nom, chăm 

sóc, nuôi dưỡng giáo dục con nuôi; 

+ Không phải là người ñang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ ñối với con 

chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược ñãi hoặc 

hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ 
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dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người thành niên phạm pháp; mua bán, ñánh tráo, chiếm 

ñoạt trẻ em; có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái ñạo 

ñức xã hội. 

- Việc nhận trẻ em từ ñủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi phải ñược sự ñồng ý của 

trẻ em ñó. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật của Quốc hội: 

- Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000; 

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; 

- Bộ Luật Dân sự năm 2005. 

+ Nghị ñịnh của Chính phủ: Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 

năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch. 

+ Thông tư của Bộ Tư pháp: Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 

năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 

158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý 

hộ tịch. 

+ Quyết ñịnh của UBND thành phố Hồ Chí Minh: Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-

UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

        

GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân.......................................................................... 

Chúng tôi (Tôi) là: 

 ÔNG BÀ 

Họ và tên 
 
 

 

Ngày, tháng, năm sinh   

Nơi sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

 
Nơi thường trú/tạm trú  

  

Số Giấy CMND/Hộ chiếu      

Quan hệ với trẻ ñược nhận làm con nuôi (1):................................................................................................... 

Tên cơ sở nuôi dưỡng:................................................................................................................................................. 

Chức vụ của người ñại diện cơ sở nuôi dưỡng:..................................................................................................... 

ðồng ý thỏa thuận cho trẻ em sau ñây: 

Họ và tên: .........................................................................................................Giới tính:........................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................ 

Nơi sinh:......................................................................................................................................................................... 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 

Quê quán (2):................................................................................................................................................................. 

Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................................................................................. 

Lý do ñưa vào cơ sở nuôi dưỡng (3):....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

Làm con nuôi của ông bà: 

 ÔNG BÀ 

Họ và tên   

Ngày, tháng, năm sinh   

Nơi sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

Nơi thường trú/tạm trú  
 
 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu      

Mẫu STP/HT-2006-CN.1 
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Lý do ñồng ý cho trẻ em làm con nuôi:.......................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Lý do ñồng ý nhận trẻ em làm con nuôi:....................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Chúng tôi cam ñoan việc thỏa thuận cho và nhận con nuôi trên ñây là hoàn toàn tự nguyện, 
việc cho và nhận con nuôi không vi phạm quy ñịnh của Luật hôn nhân và gia ñình Việt Nam và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cho và nhận con nuôi của mình. 

ðề nghị Ủy ban nhân dân ñăng ký. 

      Làm tại:..................................ngày ............tháng............năm............  
                                        
 

   Bên cho con nuôi (4)                                               Bên nhận con nuôi (5)                  
                                           
              
 
 
 
 
                ..............................                              ..............................                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chú thích: 
(1) Ghi rõ là cha, mẹ ñẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng,  
      chức vụ của người ñại diện cơ sở nuôi dưỡng; 
(2) Ghi theo quê quán của cha ñẻ, nếu không rõ cha ñẻ là ai, thì theo quê quán của mẹ ñẻ; trong trường hợp không xác ñịnh  
      ñược cha, mẹ ñẻ, thì ñể trống; 
(3) Chỉ cần thiết trong trường hợp trẻ ñược nhận làm con nuôi ñang sống tại cơ sở nuôi dưỡng; 
(4)(5) Nếu bên cho/bên nhận con nuôi là hai vợ chồng, thì phải có chữ ký của cả vợ và chồng; 
(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi ñăng ký việc nuôi con nuôi khác với nơi thường trú/tạm trú của người nhận con nuôi. 

Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú 
của người nhận con nuôi (6) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

Ông/bà................................................................. 
có ñủ ñiều kiện nuôi con nuôi theo quy ñịnh 

của Luật Hôn nhân và gia ñình 
Ngày...........tháng...........năm........... 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

 
 
 

........................................... 

Ý kiến của người ñược nhận làm con nuôi 
(nếu con nuôi ñủ 9 tuổi trở lên) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2008-TKNCN 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 
TỜ KHAI ðĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON NUÔI  

 

Kính gửi: ................................................................................................. 
 
Chúng tôi (Tôi) là: 
 

         Ông                   Bà 
 
Họ và tên 

 
 

 

 
Năm sinh 

  

 
Nơi sinh  

 
...................................................
................................................... 
 

 
...................................................
................................................... 

 
Dân tộc 

  

 
Quốc tịch 

  

 
Quê quán 

 
...................................................
................................................... 
 

 
...................................................
................................................... 
 

 
Nơi thường trú/tạm trú  
 

 
...................................................
................................................... 
 

 
...................................................
................................................... 

 
Số CMND/Hộ chiếu    

  

 
Có nguyện vọng nhận trẻ em có tên dưới ñây làm con nuôi: 
Họ và tên:........................................................................................... Giới tính: ................... 
Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................................  
Nơi sinh: ................................................................................................................................ 
Dân tộc:…………………………………………..Quốc tịch:…………….………………... 
Quê quán :………………....……………………………………………….……………...... 
Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………………………....... 
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Họ và tên; nơi thường trú/tạm trú của người ñang tạm thời nuôi dưỡng: ................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

 
 
 Lý do nhận trẻ em làm con nuôi: ...................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 
 Chúng tôi cam ñoan việc nhận con nuôi trên ñây là hoàn toàn tự nguyện, việc nhận con nuôi 
không vi phạm quy ñịnh của Luật hôn nhân và gia ñình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về việc nhận con nuôi của mình. 
 
 ðề nghị Ủy ban nhân dân ñăng ký. 
 

Ngày .........tháng ........ năm....... 
Người nhận con nuôi (1) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú Ý kiến của người ñược nhận làm con nuôi  
  của người nhận con nuôi (2) (nếu con nuôi ñủ 9 tuổi trở lên)   
    
  Ông/Bà …...……….…………………………. 
   có ñủ ñiều kiện nuôi con nuôi theo quy ñịnh  
        của Luật Hôn nhân và gia ñình 
 
      Ngày...........tháng........năm............. 
 
     CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  
        
 
 
 
      .................................................... 
     
 
 
 
 
 
Chú thích: 

(1) Nếu người nhận con nuôi là hai vợ chồng, thì phải có chữ ký của cả hai vợ chồng; 
(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi ñăng ký việc nuôi con nuôi khác với nơi thường trú/tạm trú của  
người nhận con nuôi. 
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2. Thủ tục ðăng ký lại việc nuôi con nuôi 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ  

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho 

người nộp.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ khai ñăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu); 

Trường hợp ñăng ký lại tại UBND cấp xã không phải nơi ñương sự ñã ñăng ký 

hộ tịch trước ñây thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ñã 

ñăng ký hộ tịch về việc ñã ñăng ký, trừ trường hợp ñương sự xuất trình bản sao giấy 

chứng tử ñã cấp hợp lệ trước ñây. 

- Bản sao Quyết ñịnh công nhận việc nuôi con nuôi ñược cấp hợp lệ trước ñây; 

- Chứng minh nhân dân, hộ chiếu; sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập 

thể, giấy chứng nhận tạm trú có thời hạn (ñối với công dân Việt Nam ở trong nước); 

thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (ñối với người nước ngoài cư trú 

tại Việt Nam). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 

- Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không 

quá 05 ngày làm việc. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Y tế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): ðăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi: 20.000 ñồng/trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): ðăng ký lại việc nhận 

nuôi con nuôi: 

- Tờ khai ñăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.5) 

- Tờ khai ñăng ký việc nhận con nuôi (Mẫu STP/HT-2008-TKNCN) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Những sự kiện hộ tịch ñã ñược ñăng ký trước ñây nhưng sổ hộ tịch và bản 

chính giấy tờ hộ tịch ñã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng ñược; 

- Khi ñăng ký lại việc nuôi con nuôi, bên cho, bên nhận con nuôi phải có mặt. 

Quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi ñược công nhận kể từ ngày ñã ñăng ký việc 

nuôi con nuôi trước ñây. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật của Quốc hội: 

- Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000; 

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; 

- Bộ Luật Dân sự năm 2005. 

+ Nghị ñịnh của Chính phủ: Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 

năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý hộ tịch. 

+ Thông tư của Bộ Tư pháp: Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 

năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 

158/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký và quản lý 

hộ tịch. 
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 + Quyết ñịnh của UBND thành phố Hồ Chí Minh: Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-

UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành biểu mức thu lệ phí ñăng ký hộ tịch trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2008-TKNCN 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 
TỜ KHAI ðĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON NUÔI  

 

Kính gửi: ................................................................................................. 
 
Chúng tôi (Tôi) là: 
 

         Ông                   Bà 
 
Họ và tên 

 
 

 

 
Năm sinh 

  

 
Nơi sinh  

 
...................................................
................................................... 
 

 
...................................................
................................................... 

 
Dân tộc 

  

 
Quốc tịch 

  

 
Quê quán 

 
...................................................
................................................... 
 

 
...................................................
................................................... 
 

 
Nơi thường trú/tạm trú  
 

 
...................................................
................................................... 
 

 
...................................................
................................................... 

 
Số CMND/Hộ chiếu    

  

 
Có nguyện vọng nhận trẻ em có tên dưới ñây làm con nuôi: 
Họ và tên:........................................................................................... Giới tính: ................... 
Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................................  
Nơi sinh: ................................................................................................................................ 
Dân tộc:…………………………………………..Quốc tịch:…………….………………... 
Quê quán :………………....……………………………………………….……………...... 
Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………………………....... 
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Họ và tên; nơi thường trú/tạm trú của người ñang tạm thời nuôi dưỡng: ................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

 
 
 Lý do nhận trẻ em làm con nuôi: ...................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 
 Chúng tôi cam ñoan việc nhận con nuôi trên ñây là hoàn toàn tự nguyện, việc nhận con nuôi 
không vi phạm quy ñịnh của Luật hôn nhân và gia ñình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về việc nhận con nuôi của mình. 
 
 ðề nghị Ủy ban nhân dân ñăng ký. 
 

Ngày .........tháng ........ năm....... 
Người nhận con nuôi (1) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú   Ý kiến của người ñược nhận làm con nuôi  
  của người nhận con nuôi (2) (nếu con nuôi ñủ 9 tuổi trở lên)   
    
  Ông/Bà …...……….…………………………. 
   có ñủ ñiều kiện nuôi con nuôi theo quy ñịnh  
        của Luật Hôn nhân và gia ñình 
 
      Ngày...........tháng........năm............. 
 
     CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  
        
 
 
 
      .................................................... 
     
 
 
 
 
 
Chú thích: 

(1) Nếu người nhận con nuôi là hai vợ chồng, thì phải có chữ ký của cả hai vợ chồng; 
(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi ñăng ký việc nuôi con nuôi khác với nơi thường trú/tạm trú của  
người nhận con nuôi. 
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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2008-CN.5 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                    

TỜ KHAI ðĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân............................................................ 

Chúng tôi (Tôi) là: 

 ÔNG BÀ 

Họ và tên 
 
 

 

Ngày, tháng, năm sinh   

Nơi sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

 
Nơi thường trú/tạm trú  

 
 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu        

 
ðã nhận người có tên dưới ñây làm con nuôi: 
Họ và tên: .....................................................................................................Giới tính:..................... 
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 
Nơi sinh:........................................................................................................................ 
Dân tộc:..............................................................Quốc tịch:....................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: ............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
Phần khai về bên giao con nuôi trước ñây: 

 

 ÔNG BÀ 

Họ và tên   

Ngày, tháng, năm sinh   

Nơi sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

Nơi thường trú/tạm trú  
 
 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu        

(Q
ð

 s
ố:

 0
1/

20
06

/Q
ð

-B
T

P)
 S

T
P 
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Quan hệ với trẻ ñược nhận làm con nuôi (1):......................................................................... 

Tên cơ sở nuôi dưỡng:.................................................................................................................. 

Chức vụ của người ñại diện cơ sở nuôi dưỡng:............................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Việc nuôi con nuôi ñã ñược ñăng ký tại:................................................................. 

..............................................................................................ngày...........tháng...........năm........... 

Chúng tôi cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về cam ñoan của mình. 

ðề nghị............................................................................. ñăng ký. 

      Làm tại:....................................ngày ............tháng............năm............  

                                                                                       Người khai                                   

                                                                                    

                           

 

 

 

                          ..............................                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chú thích: 

(1) Ghi rõ là cha, mẹ ñẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, 
chức vụ của người ñại diện cơ sở nuôi dưỡng; 
(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi ñăng ký lại việc nuôi con nuôi khác với nơi ñăng ký nuôi con nuôi trước ñây. 

Xác nhận của UBND cấp xã nơi ñã 
ñăng ký việc nuôi con nuôi trước ñây (2) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
Ngày...........tháng...........năm........... 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

 
 
 

........................................... 
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XIX. LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ 

1. Thủ tục Cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải 

trả tiền tại các cơ sở y tế công lập 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cán bộ lao ñộng thương binh xã hội phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ  

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

- Bản sao Hộ khẩu (hoặc KT3),  

- Bản sao Giấy khai sinh của trẻ. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, tùy vào 

tình hình thực tế. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

ðối với trẻ em dưới 6 tuổi không ñăng ký thường trú tại xã/phường/thị trấn 

nhưng ñang sinh sống trên ñịa bàn xã/phường/thị trấn thì ngoài giấy khai sinh phải có 

giấy xác nhận của thôn/xóm hoặc Ban quản lý khu dân cư hiện ñang thường trú ở 

thôn/xóm hoặc khu dân cư ñể làm căn cứ cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 + Luật của Quốc hội: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

 + Nghị ñịnh của Chính phủ: 

- Nghị ñịnh số 186/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội. 

- Nghị ñịnh số 36/2005/ND0-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

+ Thông tư của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: Thông tư số 29/2008/TT-

BLðTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ 

em dưới 06 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. 
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2. Thủ tục Cấp lại, ñổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi 

không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập: 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cán bộ lao ñộng thương binh xã hội phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy ñủ; 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

- Bản sao Hộ khẩu (hoặc KT3);  

- Bản sao Giấy khai sinh của trẻ; 

- ðơn xin cấp lại, ñổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có 

- Trường hợp bị mất Thẻ khám chữa bệnh thì cha, mẹ, người giám hộ ñề nghị 

Ủy ban nhân dân phường cấp lại Thẻ khám chữa bệnh, nêu lý do mất, nơi cấp và chịu 

trách nhiệm về việc khai báo của mình; 

- Trường hợp Thẻ khám chữa bệnh bị rách nát; thông tin ghi trên Thẻ không ñọc 

ñược; thông tin hiện tại ñã thay ñổi so với thông tin ghi trên Thẻ thì cha, mẹ, người 

giám hộ ñề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú ñổi Thẻ khám chữa bệnh 

kèm theo các thông tin hiện tại và Thẻ cũ; 

- Trường hợp trẻ em thay ñổi nơi thường trú thì cha, mẹ, người giám hộ ñề nghị 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ñến ñổi Thẻ khám chữa bệnh, có ghi rõ ñịa chỉ nơi ñi và 

kèm theo Thẻ cũ. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật của Quốc hội: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

+ Nghị ñịnh của Chính phủ: 

- Nghị ñịnh số 186/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội. 

  - Nghị ñịnh số 36/2005/ND0-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

+ Thông tư của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: Thông tư số 29/2008/TT-

BLðTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ 

em dưới 06 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. 
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XX. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ BẢO HIỂM XÃ 

HỘI TỰ NGUYỆN 

1. Thủ tục ðăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cán bộ chuyên trách Xóa ñói giảm nghèo phường - xã, thị trấn kiểm tra tính 

ñầy ñủ  

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

- Hộ khẩu thường trú, KT3, tạm trú (từ 12 tháng trở lên); 

- Thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện cũ (nếu có) 

- Chứng minh nhân dân người tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Do Bảo hiểm Xã hội quận - huyện quy ñịnh theo từng giai 

ñoạn cụ thể. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Bảo hiểm Xã hội quận - huyện 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có 
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c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ 

- Lệ phí (nếu có) ðăng ký mua thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện: 320.000 ñ/người/năm 

(01 hộ với 03 người trở lên cùng ñăng ký mua, thì người thứ 03 ñược giảm 10% và 

người thứ 04 trở về sau giảm ñược giảm 20%/người) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Không có; 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị ñịnh của Chính phủ: Nghị ñịnh số 63/2005/Nð-CP ngày 16 tháng 5 năm 

2005 của Chính phủ ban hành ðiều lệ Bảo hiểm y tế. 

+ Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính: Thông tư liên tịch số 

14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính 

hướng dẫn sửa ñổi, bổ sung một số ñiểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-

BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện. 
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XXI. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1. Thủ tục: ðề nghị cấp lại sổ Bảo trợ xã hội. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2:  

Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

Cán bộ chuyên trách Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phường - xã, thị trấn 

kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho 

người nộp.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3:  

Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

•  ðơn xin cấp lại sổ Bảo trợ xã hội. 

•  Quyết ñịnh cấp sổ Bảo trợ xã hội. 

•  Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc vào buổi sáng hoặc buổi chiều 

của ngày tiếp nhận yêu cầu. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sổ ưu ñãi. 

- Lệ phí (nếu có): Không.   
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): 

•  Sổ quản lý ñối tượng hưởng trợ cấp ưu ñãi hàng tháng (Mẫu S73-LðTBXH). 

•  Sổ lĩnh tiền ưu ñãi hàng tháng (Mẫu S74-LðTBXH). 

•  Mẫu 6-CBH: Tổng hợp chi truy lĩnh chế ñộ BHXH hàng tháng. Sổ quản lý ñối 

tượng hưởng trợ cấp ưu ñãi hàng tháng (Mẫu S73-LðTBXH). 

•  Sổ lĩnh tiền ưu ñãi hàng tháng (Mẫu S74-LðTBXH). 

•  Mẫu 6-CBH: Tổng hợp chi truy lĩnh chế ñộ BHXH hàng tháng. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

•  Sổ Bảo trợ xã hội ñã sử dụng hết. 

•  ðơn cớ mất có xác nhận của Công an phường nếu trường hợp bị mất hay thất 

lạc sổ Bảo trợ xã hội. 

•  Chỉ cấp ñối với những trường hợp ñang thường trú tại ñịa phương. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng năm 2005. 

•  Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công 

với cách mạng năm 2007. 

•  Nghị ñịnh số 54/2006/Nð-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng. 

•  Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BGDðT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 

2006 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn về chế ñộ 

ưu ñãi trong giáo dục và ñào tạo ñối với người có công với cách mạng và con của họ. 
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QUY ðỊNH SỬ DỤNG PHIẾU 
 

- Phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
chỉ có giá trị lĩnh tiền trên ñịa bàn một quận, 
huyện nhất ñịnh. 

- ðịa chỉ nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú hoặc 
tạm trú. 

- Phiếu này do người ñược hưởng BHXH giữ, 
nộp lại cho Cơ quan BHXH khi hết hạn hưởng, 
chết, chuyển ñi nơi khác và khi hết tờ phiếu. 

- Khi ñến nhận phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp 
BHXH ñối tượng phải xuất trình giấy tờ tùy 
thân. 

- Khi trả tiền cho ñối tượng hưởng trợ cấp 
BHXH, người chi trả ghi ñầy ñủ số tiền và ký 
vào ô của tháng chi trả. 

- Ô phiếu viết hỏng hoặc bị hoen ố không viết 
ñược thì gạch chéo (X) và viết lại vào ô liền kề. 
Những ô phiếu ñã có chữ ký của người Chi trả 
không còn giá trị lĩnh tiền. 

- Phiếu này không có giá trị khi bị cắt rời. 

 

 

Mẫu số 6-CBH 

 
BẢO HIỂM XÃ HỘI …………….. 

PHIẾU LĨNH LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP 
BẢO HIỂM XÃ HỘI 

 
Năm: ……………………. 
Mã số: …………………... 

 
 
Họ và tên: …………………..………………… 
ðịa chỉ: ………………………….……………. 

Chế ñộ hưởng: ………………………...……… 
Số sổ: ……………………………….………… 

Số tiền ñược lĩnh: ……….……………………. 
Tại tổ: ……………. Xã, phường: ……………. 

Quận, huyện: ……………………...………….. 

 
Giám ñốc bảo hiểm xã hội quận, huyện 

(Ký tên, ñóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 

Tháng: ......./….… 
Số tiền: …………. 
…………………… 

Người chi trả 
Ký, ghi rõ họ tên 
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CHÚ Ý 

 
- Sổ này cấp cho ñối tượng quản lý ñể xuất trình khi 

lĩnh trợ cấp ưu ñãi hàng tháng. 

 

- Khi lĩnh tiền trợ cấp ưu ñãi chính sách, người lĩnh 

phải xuất trình sổ này cho người chi trả trợ cấp kiểm 

tra ñối chiếu với danh sách chi trả và ghi vào sổ số 

tiền ñã trả. 

 

- Khi nhận lại sổ người lĩnh tiền phải kiểm tra lại 

việc ghi vào sổ của người chi trả cho ñúng với thực 

tế. nếu phát hiện chưa ñúng, yêu cầu người chi trả 

ghi lại cho ñúng. 

 
�� 

 

 
 

Mẫu số : S74-HD/LðTBXH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 
 
 

SỔ LĨNH TIỀN ƯU ðÃI HÀNG THÁNG 
 

Họ và tên : ................................................................. 

Số hồ sơ : .................................................................. 

Số thứ tự theo sổ quản lý : ......................................... 

ðịa chỉ : ..................................................................... 

ðược hưởng chính sách ưu ñãi :................................ 

Số tiền trợ cấp một tháng :......................................... 

ðược lĩnh từ tháng :................................................... 

Tại :............................................................................ 
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Năm 2011 

Người trả tiền 
Tháng Số tiền ñã trả Ngày giao tiền 

Ký Họ tên 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
NHỮNG NGƯỜI ðƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP 
(Phần ghi thêm cho các ñối tượng hưởng tuất) 

 

STT Họ và tên 
Quan hệ 
với NCC 

Tháng 
năm 
sinh 

Số tiền Ghi chú 
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2. Thủ tục: ðề nghị cấp lại sổ ưu ñãi cho học sinh, sinh viên. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2:  

Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

Cán bộ chuyên trách Lao ñộng Thương binh Xã hội phường - xã, thị trấn kiểm 

tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ. 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho 

người nộp.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng 

tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai cấp sổ ưu ñãi giáo dục, ñào tạo. 

Bản sao giấy khai sinh. 

Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. 

Quyết ñịnh cấp sổ ưu ñãi giáo dục, ñào tạo. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: Do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quy ñịnh về 

trình tự xét duyệt và cấp lại sổ ưu ñãi cho học sinh, sinh viên. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sổ ưu ñãi. 

- Lệ phí (nếu có): Không.  
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Tờ khai cấp sổ ưu ñãi 

giáo dục, ñào tạo (Mẫu số 01-ƯðGD). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Chỉ xác nhận và lập 

danh sách ñối với những trường hợp ñang thường trú tại ñịa phương. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng năm 2005. 

•  Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công 

với cách mạng năm 2007. 

•  Nghị ñịnh số 54/2006/Nð-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng. 

•  Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BGDðT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 

2006 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính hướng dẫn về chế ñộ 

ưu ñãi trong giáo dục và ñào tạo ñối với người có công với cách mạng và con của họ. 
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PHỤ LỤC 1 
HỆ THỐNG MẪU, BIỂU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  

SỐ 16/2006/TTLT/BLðTBXH-BGDðT-BTC, NGÀY 20/11/2006 
Hướng dẫn về chế ñộ ưu ñãi trong giáo dục và ñào tạo ñối với người có công  

với cách mạng và con của họ (ñăng trên trang 59 cuốn sách này) 
 

Mẫu số 01-ƯðGD 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ðÃI TRONG GIÁO DỤC, ðÀO TẠO 
(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế ñộ  

ưu ñãi giáo dục, ñào tạo) 
 

Họ và tên người có công (1) ………………………………….…….là: (2)……….................. 
Ngày tháng năm sinh:………………………….……………….Nam/Nữ……………………. 
Số hồ sơ: ……………………………………………………………….……………………... 
Nơi ñăng ký thường trú: Xã (phường)……………..……...(Quận, huyện)……………..……. 
Tỉnh (thành phố)……................................................................................................................. 
Nơi ñang quản lý chi trả trợ cấp: ……………………………………………..…...…............. 
Tôi là (3)……………………………….…….quan hệ với người có công (4):………………. 
ðề nghị cấp sổ ưu ñãi giáo dục, ñào tạo ñối với:  

STT Họ và tên (5) Ngày, tháng, 
năm sinh 

Quan hệ với 
người có công 

1    
2    

…    

 Tôi xin cam ñoan lời khai trên là ñúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 
 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6) 
Ông/bà……………………................... 
có bản khai như trên là ñúng. 

Thủ trưởng ñơn vị 
(Ghi rõ chức danh, ký tên và ñóng dấu) 

……., ngày…..tháng…..năm….. 
Người khai 

(Ký tên và ghi rõ họ, tên) 

 
Ghi chú 
- (1)- Ghi rõ họ tên người có công 
- (2)- Ghi rõ loại ñối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ 
mất sức lao ñộng). 
- (3)- Ghi họ tên người ñứng khai. 
- (4)- Ghi quan hệ người ñứng khai với người có công.  
- (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên ñược hưởng trợ cấp. 
- (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: 
 + Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với 
cách mạng do Trung tâm quản lý. 
 + ðơn vị quân ñội, công an có thẩm quyền theo quy ñịnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận 
người có công với cách mạng do ñơn vị quân ñội, công an quản lý. 
 + Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng ñối với những trường hợp còn lại 
ñang thường trú tại xã. 
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3. Thủ tục: Gia hạn nợ xóa ñói giảm nghèo. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2:  

Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

Cán bộ chuyên trách Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phường - xã, thị trấn 

kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho 

người nộp.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3:  

Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

ðơn ñề nghị gia hạn nợ. 

Các giấy tờ thủ tục liên quan khác nếu có theo quy ñịnh. 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Thời gian xét duyệt không quá 7 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Xóa ñói giảm nghèo và Việc làm 

phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt.                  

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): Mẫu ñơn Gia hạn nợ 

xóa ñói giảm nghèo: 
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•  Mẫu số 05/V-TQGN; 

•  Mẫu số 06/V-TQGN. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Hộ nghèo trong 

chương trình xóa ñói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết ñịnh số 140/2006/Qð-UBND 

ngày 22 tháng 9 năm 2006 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ xóa ñói 

giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh. 

 



Số 86 + 87 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 99

Mẫu số 5/V-TQGN 
(Lập 2 bản: Tổ trưởng TQGN giữ 1 bản 
Ban XðGN và việc làm P-X giữ 1 bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ 
(dưới 3 tháng) 

 
Kính gửi: Thuờng trực Ban XðGN và việc làm phuờng xã:………………….. 

- Tên người vay: ..................................................................................................................................... 

- Mã số hộ: ............................................................................................................................................. 

- ðơn ñề nghị vay vốn số:................ ngày.........tháng .........năm 200………. 

- Nợ vay: số tiền vốn .............................. , số tiền lãi: ............................  

- ðã trả nợ ñuợc, số tiền vốn: ........................................., số tiền lãi:.....................................................  

- Hiện còn nợ vốn:.........................................................., còn nợ lãi: ....................................................  

- Hạn phải trả vào ngày ...........tháng ............. năm 200……… 

- Lý do chậm trả: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

- ðề nghị cho tôi ñuợc gia hạn: 

- Số nợ vốn ñến ngày............ tháng..........năm 200 .......  

- Số nợ lãi ñến ngày ............. tháng..........năm 200 .......  

Chúng tôi xin cam kết trả ñúng thời gian xin gia hạn này. 

 

NGUỜI VAY 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Ý KIẾN CỦA TỔ TỰ QUẢN GIẢM NGHÈO Ý KIẾN ðỀ NGHỊ CỦA CÁN BỘ  
CHUYÊN TRÁCH XðGN 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
Ngày .… tháng ….năm …. 

Tổ trưởng tổ tự quản giảm nghèo 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
Ngày …. tháng …. năm …. 

Cán bộ chuyên trách XðGN 
(ký tên và ghi rõ họ tên) 

 
 

DUYỆT CỦA BAN XðGN VÀ VIỆC LÀM P-X…………… 

1. � ðồng ý cho gia hạn theo ñề nghị; tiến hành thu hồi vốn, lãi trong thời hạn …………. tháng, 
hạn trả cuối cùng vào ngày …… tháng …… năm 200….. 

2. � Không ñồng ý cho gia hạn; chuyển sang nợ quá hạn, theo dõi thu hồi nợ vay. 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 200…. 

TM.Ban XðGN và việc làm P-X…….. 
(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 5/V-TQGN 
(Lập 2 bản: Tổ trưởng TQGN giữ 1 bản 
Ban XðGN và việc làm P-X giữ 1 bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

ðƠN ðỂ NGHỊ GIA HẠN NỢ 
(Trên 3 tháng ñến dưới 12 tháng) 

 
Kính gửi: Thuờng trực Ban XðGN và việc làm quận - huyện:_______________  

Thuờng trực Ban XðGN và việc làm phường - xã: __________________  
 
- Tên người vay: __________________________________________________________________  

- Mã số hộ: ______________________________________________________________________  

- ðơn ñề nghị vay vốn số: _______ ngày _____ tháng ____ năm 200__. 

- Nợ vay: số tiền vốn ______________ , số tiền lãi: _________________ . 

- ðã trả nợ ñuợc, số tiền vốn: ______________, số tiền lãi: ________________________________  

- Hiện còn nợ vốn: ______________________, còn nợ lãi: ________________________________  

- Hạn phải trả vào ngày tháng _____ năm 200 ___  

- Lý do chậm trả:_____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

- ðề nghị cho tôi ñuợc gia hạn: 

- Số nợ vốn ñến ngày ________tháng __năm 200_ 

- Số nợ lãi ñến ngày _________tháng __năm 200_ 

Chúng tôi xin cam kết trả ñúng thời gian xin gia hạn này. 

 

NGUỜI VAY 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Ý KIẾN CỦA TỔ TỰ QUẢN GIẢM NGHÈO Ý KIẾN ðỀ NGHỊ CỦA CÁN BỘ 
 CHUYÊN TRÁCH XðGN 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
Ngày .… tháng ….năm …. 

Tổ trưởng tổ tự quản giảm nghèo 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

………………………………………………
… 

………………………………………………
… 

………………………………………………
… 

………………………………………………
… 

………………………………………………
… 

Ngày …. tháng …. năm …. 
Cán bộ chuyên trách XðGN 

(ký tên và ghi rõ họ tên) 

 
Ý KIẾN CỦA BAN XðGN VÀ VIỆC LÀM P-X____________ 

ðề nghị Ban XðGN và việc làm quận - huyện xem xét và chấp thuận cho hộ ñuợc gia hạn nợ trong 
thời gian_______tháng; thời hạn trả nợ cuối cùng vào ngày ____ tháng ____năm 200__. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm 200__. 
TM/ Ban XðGN và việc làm P-X______ 

(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
 
 
 
 

PHÊ DUYỆT CỦA BAN XðGN VÀ VIỆC LÀM Q-H____________ 

1. � ðồng ý cho gia hạn theo ñề nghị; yêu cầu Thường trực Ban XðGN và việc làm phuờng - xã 
tiến hành thu hồi vốn, lãi trong thời hạn _______ tháng, hạn trả cuối cùng vào ngày _____ tháng 
_____ năm 200__. 

2. � Không ñồng ý cho gia hạn;ñề nghị Thường trực Ban XðGN và việc làm phuờng - xã làm thủ 
tục chuyển sang nợ quá hạn, theo dõi thu hồi nợ vay. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày____tháng ____năm 200_. 
TM/ Ban XðGN và việc làm Q-H_____ 

(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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4. Thủ tục: Thẩm ñịnh ñối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2:  

Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

Cán bộ chuyên trách Xóa ñói giảm nghèo phường - xã, thị trấn kiểm tra tính ñầy 

ñủ và hợp lệ của các giấy tờ. 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho 

người nộp.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

•  Sơ yếu lý lịch. 

•  ðơn xin học nghề. 

•  CMND người ñăng ký học nghề. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Thời gian xét duyệt không quá 07 ngày quy ñịnh. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.               

- Lệ phí (nếu có): Không.  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): 

•  Sơ yếu lý lịch; 



104 CÔNG BÁO Số 86 + 87 - 15 - 8 - 2009

•  ðơn xin học nghề. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Hộ nghèo trong 

chương trình xóa ñói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Quyết ñịnh số 140/2006/Qð-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2006 về ban hành 

Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ xóa ñói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh. 

•  Văn bản số 20/CV-LðTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân quận 1 về việc chiêu sinh học nghề 2008. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

ðƠN XIN HỌC NGHỀ 

 

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Nghiệp vụ Nhà hàng cho Trẻ em ðường phố. 

 

Em tên là:…………………………………………….………………………………… 

Sinh ngày:……………..tháng…………….năm………..tại…………………...……… 

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………… 

Trình ñộ văn hóa:…………………………………………………….………………… 

Ngoại ngữ: (Anh, Pháp, Hoa (nếu có)):…………………………….………………….. 

Lý do chọn học ở trường:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Ngành nghề chọn học:……………….………………………………………………… 

ðịa chỉ liên lạc:……………………………………………..………………………….. 

ðiện thoại liên lạc:……………………………………………………………………... 

 

Ngày  tháng   năm 2008 

Người viết ñơn 

 

 

 

 
 

Ảnh 3x4 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

Họ và tên:…………………………………….………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………….…………………… 

Giấy CMND số:……………………………………………….……………………….. 

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………… 

Trình ñộ văn hóa:………………………………………….…………………………… 

Tóm tắt quá trình bản thân:………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Họ và tên cha:………………………..…sinh năm:..……….nghề nghiệp:…………… 

Chỗ ở hiện nay:……………………………..…………………………………………. 

Họ và tên mẹ:………………………..…sinh năm:..……….nghề nghiệp:…………… 

Chỗ ở hiện nay:……………………………..…………………………………………. 

Họ và tên các anh chị em (hiện nay ñang làm gì? ở ñâu?): 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Xác nhận của ðơn vị hoặc VP. Ban XðGN quận (huyện)   Ngày    tháng    năm 2008 
Nếu là trẻ thuộc diện XðGN phải                 Người viết ñơn 
có xác nhận cua XðGN quận 
 

 
 

Ảnh 3x4 
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5. Thủ tục: Xác nhận ñể chuyển ñối tượng vào trung tâm nuôi dưỡng tập trung. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2:  

Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

Cán bộ chuyên trách Lao ñộng Thương binh Xã hội phường - xã, thị trấn kiểm 

tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ. 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho 

người nộp.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3:  

Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường 

- xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

•  ðơn xin vào cơ sở Bảo trợ xã hội; 

•  ðơn xin vào Trung tâm Bảo trợ xã hội; 

•  Sơ yếu lý lịch; 

•  03 tấm ảnh 4 x 6. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc; trường hợp cần phải xác minh 

làm rõ nội dung của người yêu cầu xác nhận thì thời hạn trên ñược kéo dài thêm 

nhưng không quá ba (03) ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.               
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- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): 

•  ðơn xin vào cơ sở Bảo trợ xã hội (dùng cho ñối tượng tâm thần mãn tính - 

Mẫu số: 01/Lð-TBXH-BTXH).  

•  ðơn xin vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (Mẫu số: 02/Lð-TBXH-BTXH). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

•  Hồ sơ sức khỏe do bệnh viện cấp quận - huyện trở lên xác nhận hoặc bệnh án 

do chuyên khoa tâm thần xác nhận ñối với các ñối tượng tâm thần mãn tính; 

•  Nếu là trẻ mồ côi cần thêm 01 giấy khai sinh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Pháp lệnh về người tàn tật ngày 30 tháng 7 năm 1998. 

• Nghị ñịnh số 55/1999/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh về người tàn tật. 

•  Thông tư số 13/2000/TT-BLðTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000 của Bộ Lao 

ñộng, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

55/1999/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành 

một số ñiều của Pháp lệnh về người tàn tật. 
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Mẫu số 01/Lð-TBXH-BTXH 
(Theo Thông tư số 13/2000/TT-BLðTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000) 

 
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
  

……………, ngày …..tháng……năm 200………. 

  
ðƠN XIN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI  

(Dùng cho ñối tượng tâm thần mãn tính) 
  

      Kính gửi : - Ủy ban nhân dân xã (phường):………………………………… 

- Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện (quận):……….. 

- Giám ñốc Khu (cơ sở BTXH) :…………………………………… 

- Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh (TP):………………… 

Tôi tên là:……………………………….……sinh năm (tuổi)………………….nam (nữ)………... 

Chỗ ở hiện nay, thôn………….………….xã………………….huyện………..….tỉnh……………… 

Tôi có (quan hệ):………………tên là …………..…………………………….sinh năm………….… 

Là ñối tượng tâm thần mãn tính theo xác nhận của bệnh viện:…………………….…………………. 

Tại hồ sơ số:………………………………………………………………………………………….. 

Gia ñình ñã cho ñi ñiều trị tại:…………………………………………..……………………………. 

Lần 1: Từ ngày …...tháng….....năm…….…..ñến ngày ………tháng ……..năm ….…. 

Lần 2:…………………………………………………………………………………… 

Lần 3:…………………………………………………………………………………… 

Hiện tại bệnh trầm trọng hơn ñã có hành vi nguy hại ñến tính mạng, tài sản của gia ñình và người 
khác như:……………………………………….…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Hoàn cảnh của gia ñình không ñủ ñiều kiện quản lý, chăm sóc, vì:………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vậy tôi ñề nghị cơ quan các cấp xét cho ………………………..tôi ñược vào nuôi dưỡng tại Khu 
(cơ sở) ñiều dưỡng người tâm thần. 

+ Gia ñình xin cam kết: Chấp hành mọi chế ñộ quy ñịnh của Nhà nước, cơ quan; tiếp nhận người 
thân trở lại ñể chăm sóc tại gia ñình khi ñược cơ sở thông báo. 

Kèm theo ñơn gồm có :      Người làm ñơn 
- Hồ sơ bệnh án do chuyên khoa TT xác nhận          (Ký tên) 
- Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ khác. 
- 3 ảnh 4 x 6 
  
  

 



110 CÔNG BÁO Số 86 + 87 - 15 - 8 - 2009

XÁC NHẬN VÀ ðỀ NGHỊ CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG): 
  
Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………………………………………. 
 
Xác nhận ñơn trình bày của Ông (Bà)…………….là……….và hoàn cảnh gia ñình là ñúng sự thực. 
Vậy ñề nghị Phòng Lð-TBXH huyện (quận)……………xét ñể chuyển ñối tượng vào Cơ quan nuôi 
dưỡng tập trung. Khi ñối tượng ổn ñịnh, theo thông báo của cơ sở bảo trợ xã hội, UBND xã có trách 
nhiệm cùng gia ñình ñón nhận về nuôi dưỡng. 
  
  

  

Ngày………..tháng…………năm………….. 
TM.UBND XÃ…………… 

CHỦ TỊCH 
  

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 02/Lð-TBXH-BTXH 
(Theo Thông tư số 13/2000/TT-BLðTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000) 

  
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ……………, ngày …..tháng……năm 200………. 
 
  

ðƠN XIN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI  
 

(Dùng cho người già cô ñơn, trẻ mồ côi, người tàn tật) 

 

  
     Kính gửi:   - Ủy ban nhân dân xã (phường):……………………………..... 

- Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện (quận):…….………… 

- Giám ñốc cơ sở bảo trợ xã hội ………………………………………….. 

- Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh (TP):……………………….. 

  

Tôi tên là:………………………………….…sinh năm (tuổi)……….………….nam(nữ)…………. 

Chỗ ở hiện nay, thôn…………….……….xã………………….huyện……..…….tỉnh………….…… 

Tôi có (quan hệ):………….……tên là ……………..………………………….sinh năm…………… 

Là ñối tượng:………………………………………nguyên nhân…………………………………….. 

……………………………………………………………………..………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..…………………….. 

Hoàn cảnh của gia ñình không ñủ ñiều kiện quản lý, chăm sóc, vì:………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..……………….. 

Vậy tôi ñề nghị cơ quan các cấp xét cho …………………………..……..tôi ñược vào nuôi dưỡng 
tại ……………………………………………………………………………………… 

+ Gia ñình xin cam kết: Chấp hành mọi chế ñộ quy ñịnh của Nhà nước, cơ quan; tiếp nhận người 
thân trở lại ñể chăm sóc tại gia ñình khi ñược cơ sở thông báo.   

 

Kèm theo ñơn gồm có:           Người làm ñơn 

- Hồ sơ bệnh án         (Ký tên) 

- Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ khác. 

- 3 ảnh 4 x 6 
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XÁC NHẬN VÀ ðỀ NGHỊ CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG): 
  

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………………………………………. 

Xác nhận ñơn trình bày của ông (bà)…………….là……….và hoàn cảnh gia ñình là ñúng sự thực. 
Vậy ñề nghị Phòng Lð-TBXH huyện (quận)…….… xét ñể chuyển ñối tượng vào Cơ sở nuôi 
dưỡng tập trung. Khi ñối tượng ổn ñịnh, theo thông báo của cơ sở Bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân 
xã có trách nhiệm cùng gia ñình ñón nhận về nuôi dưỡng. 

Ngày……..tháng………năm……….. 
TM.UBND XÃ 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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6. Thủ tục: Xác nhận ñơn ñề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2:  

Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

Cán bộ chuyên trách Lao ñộng Thương binh Xã hội phường - xã, thị trấn kiểm 

tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho 

người nộp.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3:  

Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường 

xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

•  ðơn ñề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng ñối tượng bảo trợ xã hội; 

•  Bản sao giấy khai tử (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận 

yêu cầu. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.               

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): ðơn ñề nghị hỗ trợ 

kinh phí mai táng ñối tượng bảo trợ xã hội (Mẫu số 1a). 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho ñối tượng có hộ khẩu và cư 

trú tại ñịa phương. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

•  Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006. 

•  Pháp lệnh Người tàn tật năm 1998. 

•  Pháp lệnh Người cao tuổi năm 2000. 

•  Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 

2000. 

•  Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

•  Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 

67/2007/Nð-CP về chính sách trợ giúp cho ñối tượng bảo trợ xã hội. 
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Mẫu số 1a 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

………, ngày …… tháng …… năm 200…. 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ 
Hỗ trợ kinh phí mai táng ñối tuợng bảo trợ xã hội 

    
Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân xã (phuờng, thị trấn)......................................  

- Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) ....................  
Tỉnh, thành phố.........................................................................  

Tên tôi là:................................................................................................ (Nam, nữ) 

Xã (phuờng, thị trấn) .........Huyện (quận, thị xã, TP) .............. Tỉnh ....................  

Có quan hệ với nguời chết: .......................................  ñã ñứng ra tổ chức lễ tang 
cho ………………………………………. là nguời ñang huởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng ñã qua ñời ngày …. tháng …. năm 200… tại ………………….. (giấy chứng tử 
số ………………………. ngày ….. tháng …… năm 200… do UBND xã …………….. 
cấp). 

Vậy tôi làm ñơn này ñể nghị cho tôi ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ kinh phí mai táng 
cho .......................................................... nêu trên. 

Tôi xin cam ñoan lời khai trên là ñúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm. 

NGƯỜI VIẾT ðƠN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
Xác nhận của Truởng thôn: 
Xác nhận trường hợp ông (bà)    
nêu trên là ñúng, và ñể nghị UBND xã, huyện  
xem xét hỗ trợ kinh phí mai tang. 
       (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã ...............................................  

Xác nhận truờng hợp trên là ñúng, ñể nghị UBND huyện 
giải quyết theo quy ñịnh. 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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7. Thủ tục: Xác nhận ñơn ñề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên. 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2:  

Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Cán bộ chuyên trách Lao ñộng Thương binh Xã hội phường - xã, thị trấn kiểm 

tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ. 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho 

người nộp.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: 

Niêm yết ñơn ñề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên tại Văn phòng Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn. 

Bước 4:  

Hội ñồng phường - xã, thị trấn xét duyệt, lập danh sách ñề nghị Ủy ban nhân dân 

quận - huyện có quyết ñịnh trợ cấp thường xuyên. 

- Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

•  ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội. 

•  Sổ hộ khẩu (hoặc KT3). 

b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận 

yêu cầu. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.               

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm): ðơn ñề nghị hưởng 

trợ cấp xã hội. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

•  Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998. 

•  Pháp lệnh Người cao tuổi năm 2000. 

•  Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 

2000. 

•  Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

•  Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP về chính sách trợ giúp cho ñối tượng bảo trợ xã hội. 

•  Nghị quyết số 03/2007/NQ-HðND về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, 

chính sách xã hội của thành phố do Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành. 

•  Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của 

thành phố Hồ Chí Minh. 

•  Công văn số 6295/Lð-TBXH-XH ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện 

một số ñiều khoản của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ và Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UB ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                            ......... , ngày ....  tháng ... năm 200... 

  
ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 
  

Kính gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)................................. 
             - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)................ 
             Tỉnh, thành phố.................................................................................... 
  
Tên tôi là: ...................................................................... Nam, nữ................................... 

Sinh ngày....................tháng.......................năm ............................................................. 

Quê quán: ........................................................................................................................ 

Hiện có hộ khẩu thường trú tại ....................................................................................... 

Xã (phường, thị trấn) ………...... huyện (quận, thị xã, TP)................Tỉnh..................... 

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng......................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị ........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

  
NGƯỜI VIẾT ðƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
  
 
 
 
Xác nhận của trưởng thôn: 

Xác nhận trường hợp ông (bà)......................................................................................... 

nêu trên là ñúng, ñề nghị UBND xã, huyện xem xét cho ...............................................           

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 

UBND xã .................................................  

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở 

UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã 

từ ngày …. tháng …. năm 200… ñến ngày … tháng … năm 200… ñề nghị 

Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 
 
 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 88 + 89) 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

  Giá: 10.000 ñồng 

 


